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€ Học hát : 


Bài Mlái trường mến yêu 
$ Tập dọc nhạc (TĐN) : 
TĐN số I 


$ Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Mhạc rững 


† TIẾT 1 x24. 
- Học hát : Bài Mãi trưởng mến yêu —- s2 IENG 
¡ Nhạc sĩ Bài `  hất Đi học - 


Múi trường mến yêu 


Nhạc và lời : LÊ QUỐC THÁNG 


Vu phải - Tình cảm 
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hàng cây xanh thăm dưới mái trường mến yêu. Có loi chim đang hót vang 
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hoà lựa như nỏi Vì hạnh phúc tuổi lhơ và cho đổi thêm sức sống. 
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Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha._ Khi binh minh hé sáng phố phường 
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cỏn ngủ yên, Khi giọt sương long lanh vẫn cỏn đọng trên lá. 
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Thảy bước đốn tường em mang mội tỉnh yêu ước mơ. Cho k-@8nenbad 
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thầy đến với chúng em. Để dựng xây quê _ hương tương lai sáng ngởi. 


Bài hát Mới trường mến yêu gợi lên hình ảnh ngôi trường quen thuộc với những hàng. 
cây xanh thắm, có đàn chỉm vui hót trong vòm lá. Nơi đây có các thầy giáo, cô giáo 
suốt đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Với một tình yêu tha thiết vì đàn em nhỏ 
thương yêu, thầy cô đã dạy dô và đem tới cho các em bao hoài bão, ước mơ tươi đẹp, 
chấp cánh cho các em bay vào tương lai ngời sắng. 


Nét nhạc nhẹ nhàng, tha thiết của bài hát lắng sâu trong tâm hồn tuổi thơ hình ảnh 
mái trường và các thầy cô yêu quý. 


BÀI ĐỌC THÊM 
NHẠC SĨ BÙI ĐÌNH THẢO VÀ BÀI HÁT Đ7 HỌC 


Nhạc sĩ Bùi Đình Tháo (1931 - 1997) quê ở thị 
trăn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông 
bất đầu sáng tác ca khúc từ năm 1956, Suốt cuộc đời 
gắn bó với sự nghiệp văn hoá văn nghệ, gần gũi với 
nông thôn, trong ca khúc của mình, ông thường nói 
về những con người bình đị của xóm làng trong lao 
động sản xuất và chiến đấu giữ nước. Giai điệu 
trong các hài hát của ông dung dị, đầm ấm, mềm 
mại, mang âm hưởng âm nhạc dân gian. 

Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã dành nhiều tâm sức 
viết cho thiếu nhị. Sáng tác của ông còn đọng 
lại những bài như : Zm đi giữa biển vàng 
(thơ Nguyễn Khoa Đăng). Bá thương em, Bàn ray mẹ (lời Phong Thu). Sách bút thản 
yêu ơi 7 ... và nổi tiếng là bài Øí học (lời : Minh Chính - Bùi Đình Thảo). 


"Nương rừng thơm đổi vắng 
Nước suối trong thẩm thì 
Cọ xoè ô che nẵng 
Raảm mắt đường em cải”. 
Bài hát Đi ñọc ra đời năm 1970 nhưng đến nay vân được mọi người yêu thích. Đây 
là một ca khúc xinh xăn, với giai điệu khá độc đáo, lồi thơ đẹp. nhiều hình ảnh sinh động. 


Đi lọc nói về các em bẻ miền núi lần đầu tiên theo mẹ đến lớp, đến trường trong một 
khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Nhạc sĩ đã vận dụng chất liệu dân ca Tày hình thành 
cảm, mang rõ phong cách âm nhạc miền núi 


“Trong cuộc bình chọn 50 bài hát thiếu nhỉ lay nhát thể kỉ XX do Báo Thiếu niên Tiền 
phong tö chức năm 2000, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo được chọn 3 bài. Ca khúc Ø7 học là một 
trong số đó. 

CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 
1. Kể tên một vài bài hát viết về mái trường và thầy, cô giáo mà em biết. 


2. Em tìm trong bài hát Mái trường mến yẻu có những câu hát nào giai điệu hoàn 
toàn giống nhau ? 


TIẾT 2 
- Ôn tập bài hát : Mới trường mến yêu 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số I 
- Bài đọc thêm : Cây đàn bâu. 


Tập đọc nhạc : TĐN số I 
nhọ sơ 
Ca ngợi Tổ quốc 
(Trích) 
_Ð Nhanh - lái " 
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Tương lai đang đón chở lay em 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 
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chờ tay em đi xây dựng nước 


và noi theo bước 
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Tương lai đang đón 


+ Nhận xét TĐN số l : 
~ Về cao độ : dùng các nốt Đó - Rẻ - Mi - Pha - Son. 


~ Về trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng. 


CÂU HỎI YÀ BÀI TẬP 
1. Tìm các nốt nhạc có trong bài TĐN số I và sắp xếp lại trên khuông nhạc theo thứ 
tự từ thấp lên cao. Em hãy tập đọc đúng cao độ các nốt đó. 


2. Học thuộc bài TĐN số Ì và kết hợp gõ theo âm hình tiết tấu trong bài. 


BÀI ĐỌC THÊM 


CÂY ĐÀN 


Đàn bầu là một trong những, 
nhạc cụ độc đáo và lâu đời của 
Việt Nam. Lúc đầu, đàn bầu 
khá đơn giản, chỉ gồm một ống, 
bương, một đây đàn, một cần 
đàn và một quả bảu hay nửa cái 
gáo dừa. Trong quá mình phát 
triển, cây đàn bầu được cải tiến 
không ngừng. Đàn bẩu phổ 
biến hiện nay gồm có : thân 
đàn hình hộp dài, phần đầu nhỏ 
hơn phần cuối, mặt đàn hơi phỏng làm bằng gỏ nhẹ, có lỗ thoát âm. Ở đầu đàn có một 
cần đàn làm bàng tre, mềm dẻo, đâu vót nhỏ dần và uốn cong ; cần đàn xuyên qua vỏ 
quả bầu già cắt đáy và cắm xuống thân đàn. Cuối đàn có một trục bằng gõ hoặc bằng 
kim loại để lên dây. Dây đàn bảng kim loại được buộc vào cần đàn, mắc vào trục đàn. 
Que gẩy bằng tre hoặc song vót nhọn. 


Về nguyên lí phát âm, đàn bầu dùng âm bồi. Khi chơi đàn, nhạc công gẩy vào dây, 
đồng thời cạnh bàn tay chạm nhẹ vào điểm nút của dây tạo nên âm bồi. Kĩ thuật điện 
(ấu của bàn tay phải có gẩy, có ve, tay trái nhạc công uốn cẩn đần. Do sự đần hồi của 
đây khi cảng khi chùng mà âm thanh nâng cao bay hạ thấp. luyến láy uyền chuyển, điêu 
luyện. Kĩ thuật tay trái có ngón rung, ngón nhấn, ngón chùn, ngón nhún. Đàn bầu có thể 
đánh được bán âm, 1/3 hay 1⁄4 âm. Tầm cữ âm của đàn bầu rộng ba quãng tám. 


Âm sác của đàn bầu óng chuốt, ngọt ngào, quyến rã, sâu thảm, làm say mê người 
nghe. Trong những năm gân đây, người ta đã thành công trong việc khuếch đại âm, làm 
cho âm thanh đàn bầu vang to nhưng vẫn giữ được màu âm độc đáo truyền thống. 


Đàn bầu thường được sử dụng để độc tấu hoặc đệm khi ngâm thơ. Gần đây, đàn bầu 
còn tham gia trong các dàn nhạc dân (ộc. Tiếng đàn bầu Việt Nam từ lâu đã ngân vang 
trên những sân khấu lớn ở nhiều nước trên thế giới, đi vào lòng bạn bè năm châu. 


Theo Thái Thanh 


TIẾT 3 
- Ôn tập bài hát : Mái trường tết yêu 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc xĩ Hoàng Việt 
và bài hát Whqec rừng 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT VÀ BÀI HÁT NHẠC RỪNG 


1. Nhạc sĩ Hoàng Việt (1928 - 1967) 

“Tên khai sinh của nhạc sĩ là Lê Chí Trực. Ông sinh 
năm 1928, quê ở xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang. Nhạc sĩ là tác giá của nhiều ca khúc nỗi tiếng 
như : Lên ngàn, Lá vanh, Mùa lúa chín, Tình ca,... 
Tác phẩm Qué hương của ông là bản giao hưởng 
nhiều chương đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam 
hiện đại. Ông đã hi sinh năm 1967 ở miễn Nam, trên 
đường đi công tác trong thời kì chống Mĩ cứu nước. 
Từ năm 1985, ở Thành phố Hỏ Chí Minh có một 
đường phố mang tên òng. Năm 1996, ông được Nhà 
nước truy tạng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - 
Nghệ thuật. 


2. Bài hát Nhạc rừng 


Bài hát Nhạc rừng được nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1953 ở Nam Bộ, trong 
thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Bài hát viết ở nhịp 3, âm nhạc vui tươi, trong sáng, nhịp nhàng thể hiện vẻ đẹp của 
rìmg miền Đông Nam Bộ. Bài hát như một bức tranh sinh động. tràn đầy âm thanh 
của thiên nhiên. Những tiếng chim, tiếng suối, tiếng lá rừng ... cùng hoà quyện vào 
nhau tạo nên một bản “'nhạc rừng” bất tận, trong đó nổi lên hình ảnh các anh bộ đội 
trẻ tuổi lạc quan yêu đời, say mê ca hát và cũng rất anh dũng chiến đấu chống 
quân thù. 

Đây là một trong số những bài hát hay được viết trong thời kì kháng chiến chống 
thực dân Pháp. Bài hát có sức sống lâu bên trong sinh hoạt ca nhạc của nhân dân ta. 
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Nhạc rừng 
Nhạc và lới : HOÀNG VIỆT 


Ea phải - Trong sảng 
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qua khu rừng văng. Lắng nghe nhạc rừng tám hồn vui phơi phới. Anh cười môi mình rồi 
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SỮA. CÚc........SƯa. Rừng bát ngát M rừng mến yêu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Ôn tập bài hát Mái (rường mến yêu và TĐN số I. 
2. Em hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe bài hát Nhạc rừng. 


Bài 
_ 


@ Nhạc I 


$ Học hát : 
Đài 7 cây đa 


~ Nốt tròn 
- Mp4 
- Nhịp lấy đà 
® Tập đọc nhạc ; 
'TĐN số 2, số 3 
€ Âm nhạc thường thức : 
Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 


lí: 


TIẾT 4 


- Học hát : Bài Lý cấy đã 
- Bài đọc thêm : Hội Lim 


Lí cây đa 
Đân cá quan họ Bắc Ninh 
Hơi nhanh 
2 EP-£r“—F— 5x : ˆ 
T1 +: rf7LTETH EDIEH 
Trào lên quán dốc ngồi gốc ơi a cây đarằng tối 
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Ehm= 
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rằm ng lỗ lW ới a cây da rằg lỗổ lối di a cấy đa 


Bắc Ninh là một tỉnh ở phía Bắc, giáp với Thủ đô Hà Nội. Vùng Kinh Bắc xưa có 
truyền thống hát quan họ từ lâu đời. Những làn điệu quan họ duyên dáng. trữ tình. có 
phong cách riêng biệt, tạo nên một miễn dân ca nồi tiếng ở nước ta. Nhiều bài dân ca 
quan họ đã được phổ biến rộng rãi như : Hoa thơm bướm lượn, Người ở đừng về, Trống 
cơm, Ba mươi sản thứ chữm, Trèo lên trái núà thiên thai, Côn duyên, Qua cẩu giá bay, 
Thoả nỗi nhỏ mong ... 


Dân ca quan họ Bắc Ninh có hàng trăm bài khác nhau. Z⁄ cây đz là một trong những. 
bài dân ca quan họ quen thuộc. 


“Trèo lên quán đốc 


Ngôi gốc cảy đa 
Cho đói mình sặp 
Xem hội đêm rằm ...", 
Từ lời thơ trên, ông cha ta đã sáng tác thành một bài ca hoàn chỉnh và côn lưu truyền 
đến ngày nay. Với chất nhạc vui tươi, dí dỏm, mềm mại, bài hát gợi nên không khí của 
ngày hội quan họ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài 1í cây đa. Chú ý lát đúng những tiếng 
2. Kề tên một vài bài dân ca quan họ Bác Ninh mà em biết. 


ó đấu luyến. 
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BÀI ĐỌC THÊM 


HỘI LIM 


'Vùng Kinh Bắc xưa có đến 49 làng hát quan họ. Hội Lim chính là hội Chùa làng Lim 
được tổ chức trên đồi Lim ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Ni Hàng năm, cứ đến ngày 13 tháng Giêng âm 

hà = lịch, các “bạn” quan họ làng Lim lại mời các 

“bạn” quan họ kết nghĩa với mình từ làng Bịu và 

Tầm Sem sang làng Lim hát với nhau. Sau khi chủ, 

khách vào Chùa Lim lẻ Phật, chủ đón khách về 

nhà tiếp đãi và mở canh hát. Trên đổi Lim, các 
bạn quan họ vẫn tiếp tục ca hát. 

Quan họ là lối hát đối đáp nam nữ đạt trình độ 
cao về âm nhạc. Vào đầu canh hát, các "liền anh”, 
*liền chị" hát các giọng "lê lối 
các giọng ° và cuối cùng là các giọng 
"giã bạn” để chia tay. 


Cho đến nay, người ta đã sưu tầm được trên 200 
lần điệu quan họ. Một vùng đân ca giàu làn điệu 
như quan họ Bắc Ninh thì ngay cả trên thế giới cũng. 
hiếm thấy. 


TIẾT 5 
- Ôn tập bài hát : Lý cây đ¿ 
- Nhạc lí : Nhịp b 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
Nhạc lí : Nhịp h 
1. Nhịp 4 
Nhịp 4 còn có kí hiệu là nhịp C, mỗi nhịp có 4 phách, môi phách bằng một nốt đen. 
Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ. phách thứ ba là phách 
mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ. 


Nốt tròn (©) có trường độ bằng 4 nốt đen. 


Ví dụ nhịp 4: 
í dụ nhịp ‡ 
> > _ > 
š > šŠ s  §  % š 
E—============ ä 
eẦỒ , _#——ø ÝÃ.”" ng 
3 5 5 4 1234 1 293 4 1 234 


2. Cách đánh nhịp ‡ 
Nhịp Pị được thể hiện bàng động tác tay phải theo hình vẽ như sau : 


3, Ứng dụng nhịp hị 
Nhịp hi thường được dùng trong các hành khúc, các bài hát trang nghiêm hoặc 
bài hát trữ tình. 


Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Anh trăng 
'háp 
Lời Việt : LÊ MINH CHÂU 


Nhanh vừa 


D + 1 ¬ : 
Ẹ : = 
SN TK hh...= 
Nhin bẩu tời trăng sáng sơi củng chúng em vui  đủa 
Đền rợp trời như ánh sao hoà ánh trắng đêm rằm. 


:: 
_=.. tán +. s< —— 


Trăng trung thu lăng hoà bình sáng lung lính ánh vàng. 


=———=-—_'.=. 


Tùng tùng tùng tiếng trống vang nhịp múa ca lưng bừng. 


+ Nhận xét TĐN số2 : 

- Về cao độ : có các nốt Son - La - Sỉ - Đô - Re - Mi, 

- Về trường độ ; có các nốt đen, nốt trắng, nốt tròn ; cả bài được xây dựng trên một âm 
hình iiết tấu : 


Nà 0đ 00001500) 0554 Bi le Tnail 


- Sử dụng đấu nhắc lại :. |: Ì| 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Tìm một vài bài hát thiếu nhí viết ở nhịp 4. 


2. Tập đọc nhạc : TĐN số 2 và kết hợp đánh nhịp ‡ 
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TIẾT 6 


~ Nhạc lí : Nhịp lấy đà 
- Tập đọc nhạc :TĐA số) 
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược vẻ một vài nhạc cụ phương Tây 


Nhạc lí : Nhịp lấy đà 


Lên đàng 
(ích) Nhạc : LƯU HỮU PHƯỚC 
Em .=== === = b—t 
c= 


Quan sát ví dụ trên, ta thấy nhịp đâu tiền không đủ 4 phách, chỉ có một phách nhẹ 
cuối cùng của nhịp là nốt Son đen. Đây là một nhịp thiếu, còn gọi là nhịp lấy đà. 
Có nhiều dạng nhịp lấy đà, sau đây là một ví dụ : 


Khăn quòng thắm mãi 0ai em 
(ích) 
Nhạc :NGÔ NGỌC BÁU 


= ——- 282 t4 
ái ====t77L4 


Tập đọc nhạc : TĐN số 3 
Đất nước tươi đẹp sao 


Nhạc Ma-lai--a 
Lời Việt : VŨ TRỌNG TƯỜNG 


_= ===-= 
E3 "'Q “ .v —.. 


sếp sao đất nước như bài thơ. Biển xanh thấp thoáng bao cánh 
(Ngày) mai như cánh chim hải âu. Vượt khơi bay khắp muôn phương 


K 
= s= Ì = Đ 
ệ ——s =—. —==—=. == — PS 
Êm ấm tiếng ru 
ru 


buổm. Dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà. 


trời. Cảng yêu tha tiết quê hương nây _ Sủng tiếng hát 
* : 

& = =† : 
— = ===. 
hởi trên cánh nôi tuổi thơ. Ngảy.. : 
ôi „. đồm. 


hởi ngảy âu thơ êm... 
2- AMNHACâMITHUAT7 -B. 


# Nhận xét TĐN số 3 : 
- Về cao độ : đùng đủ 7 âm Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Sĩ. 


- Về trường độ : có các hình nốt đen, móc đơn, trắng có chấm dôi, đen có chấm dôi, 
lặng đen. 


- Có đảo phách : BÙ lì » 
- Có khung thay đổi: Í1 ˆˆ 2 


-Âmhình tiết ấu chủya: 2 | | JjÐbĐJ}) | d 


Âm nhạc thường thức 
SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY 


Nhiều nhạc cụ phương Tây du nhập vào nước ta đã từ lâu. Phổ biến hơn cả là các 

loại đàn như : pi-a-nô, vi-ô-lông, ghi-ta, ấc-coóc-đê-ông ... 
1, Đàn pi-a-nô 

Đàn pi-a-nô còn gọi là dương cầm, nó thuộc loại đàn phím. Pi-a-nô dùng để 

độc tấu, hoà tấu, đệm cho các nhạc cụ khác hoặc đệm cho hát. 
2. Đàn vi-ô-lông, 

Đần vi-ô-lông còn gọi là vĩ cầm, có 4 dây, dùng cung kéo trên dây đàn. Đàn có 
hình dáng giống vi-ô-lông nhưng có kích cỡ lớn hơn nhiều, âm thanh trầm, ấm 
hơn vi-ô-lông - đó là đàn vi-ô-lông xen, còn gọi là xen-lô. Hai cây đàn này có thể 
độc tấu hoặc hoà tấu trong dàn nhạc. 

3. Đàn ghi-ta 
- Đàn ghi-ta có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, có 6 dây, dùng ngón tay gẩy hoặc 
miếng gẩy. Đàn có thể độc tấu, đệm cho các nhạc cụ khác hoặc đệm cho hát. 
- Ghi-ta có 2 loại là ghi-ta gỗ và ghi-ta điện. 
4. Đàn ác-coóc-đê-ông 

Đàn ắc-coóc-đê-ông còn gọi là phong 
cầm. Đàn này dùng hộp gió để điều khiển 
tiếng đàn, Bàn phím của ác-coóc-đê-ông 
giống như đàn pi-a-nô nhưng số lượng phím 
ít hơn. Đàn dùng để độc tấu hoặc đệm cho 
hát. Đàn ác-coóc-đê-ông rất tiện dụng trong, 
hoạt động ca nhạc quần chúng. 


Đàn ắc-coóc-đê-ông 


Đàn xerrlô 


Đàn pi-a-nô Đàn ghita Đàn vi-ô-iông 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập đọc TĐN số 3 và kết hợp đánh nhịp ‡ . 


2. Tìm nhịp lấy đà trong một số bài hát mà em biết. 


TIẾT 7 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 


1. Ôn tập hai bài hát 

- Mái trường mến yêu 

- Lí cây đa 
2. Ôn tập Nhạc lí 

- Nhịp bị và cách đánh nhịp 

~ Nhịp lấy đà 

: ip đvới nhịp 3 và nhịp 2 

So sánh nhịp. 4 với nhịp 3 và nhịp 2 

3. Ôn tập Tập đọc nhạc 

Ôn TĐN số I, 2, 3 

3£ Ghi nhớ cách thể hiện 
a) Hình tiết tấn của TĐN số I : 


2 144412131171313|4i1 


b) Hình tiết tấu của TĐN số 2 : 


4441341441414 12 Ì 
Lả 


c) Hình tiết tấu của TĐN số 3 : 


đ) Cao độ 
Tập đọc các ví dụ dưới đây : 


“s1 | #4 


= @ : 
= = =- “=2, 1h 


j=° 


$ Học hái : 

Bài Chúng em cần hoà bình 
$ Tập đọc nhạc : 

TĐN số 4 | 
® Âm nhạc thường thức : 

Nhạc sĩ Đồ Nhuận và bài hát Hành quân xa 
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¡Tà 


Học hát : =koi 6k0 4 ` sửớc xi 


Chúng em cần hoà bình 


Nhạc và lời : HOÀNG LONG 
HOÀNG LÂN 
Mái khoẻ - Vững tin 


1n... 


Để. loài 4P. sống trong hoà bình, 
(Một nụ) cườiem bé khi chào đời. 


——== 


Để đàn em được vui ca học hành. 
Một giọng hát ầm say mê lỏng người. 


_ mm. IS :=====: 


Để ngàn cây lá hoa vươn mẩm xanh. 
lời mẹ ru thiết tha trên vành nỗi. 


HO EEEEEE+r 
= —?——”? 
Bạn bè sống với nhau trong tỉnh yêu 
Mộicuộc sống mến thương bao người mơ 


lương Chúng em cẩn bẩu tời hoà bình Chúng em 
ước. 


P T v = + : cGgỈ 
® = HH == = 

ấy ⁄.= = = , 
đẩn bẩu tởi hoà bình Trên tái đất không còn chiến tranh, 


Š = 
Lớn ===== “======= 


Đấu tranh vì một nến hoà bình Đấuhanh vì một nên hoà 


b = = 
= =..--...... 


bình không còn tiếng súng liếng bom trên hành tỉnh Một nụ........ tinh 


Nhạc sĩ Hoàng Long và người em sinh đôi là nhạc sĩ Hoàng Lân đã viết nhiều ca 
khúc cho tuổi thơ. Những bài hát của Hoàng Long - Hoàng Lân đã được các em đón 
nhận và yêu thích như : Em đi thăm miền Nam, Bác Hô - Người cho em tất cả. 
Từ rừng xanh cháu về thăm Làng Bác, Những bông hoa - những bài ca, Đi học về... 

Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế Ngọn cờ hoà bình năm 1985, hai tác giả đã 
viết bài hát Chúng em cân hoà bình để nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc 
sống yên vui đầy tình thân ái. 

Bài hát mang tính chất hành khúc với giai điệu vui tươi, trong săng, phù hợp với hát 
tập thể. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài CJưng em cân hoà bình, vừa hát vừa đánh nhịp 2 
2. Kể tên một vài bài hát của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân mà em biết. 
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TIẾT 9 
- Ôn tập bài hát : Chứng zm cân hoà bình 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
~ Bài đọc thêm : Hội xuân “Sắc bùa” 


Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Mùa xuân về 


Nhạc và lời : PHAN TRẦN BẢNG 


Vừa phải - 
k2 =z £¬ T _.—# ——+2 =Ì 
T 
Boong bính boong!Binh bùng bình! Chiêng tống đang hoà vang lừng 
Đa ec E < > =_= 


vang Theo cn suối, theo nương ngàn chiêng trống đang gọi mùa xuân 


“mang —=======ẽ-+¬ 


về. Chiêng trống đang ngợi ca mùa xuÂn. 


+ Nhận xét TĐN số4 : 

~ Nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. 

- Về cao độ : có các nốt Mi - Pha - Son - La - Si - Đô. 

~ Về trường độ : có nốt trắng, nốt đen, nốt đen chấm dôi và móc đơn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hát và kết hợp một vài động tác phụ hoạ cho bài Cương em cân hoà bình. 
2. Đọc bài TĐN số 4, kết hợp với đánh nhịp. 
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BÀI ĐỌC THÊM 


HỘI XUÂN “SẮC BÙA” 

'Vào dịp Tết và đầu xuân, đồng bào Mường thường tổ chức hội xuân “Sác bùa” (tiếng 
Mường là '“Xéc bùa”). Đây là một hình thức chúc tụng, cầu mong được mùa, mong cuộc 
sống bình yên cho con người ... 

Ở một vài vùng người Kinh cũng có chơi hội “Sắc bùa” (như Bến Tre, Quảng Ngãi, 
Quảng Bình) nhưng kiểu cách không giống người Mường. 

“Xéc bùa” Mường do phường bùa tiến hành. Theo quy định từ xưa, phường bùa gồm 
có một ông Trùm giỏi hát và 12 cô gái mang 12 cái chiêng có núm, 2 người khiêng 2 
cái thúng đựng gạo tặng phẩm. Từ mồng 2 Tết, phường bùa bắt đâu “Xée bùa” ở làng 
mình trước, lần lượt từng nhà, rồi đi '“Xéc bùa” tiếp các làng khác. 

Khi đi đường, phường bàa đánh bài chiêng “Đi đường”. Đến mỗi nhà họ đánh bài 
chiêng '*Xin mở cổng”. Sau khi được vào nhà, ông Trùm hát và dàn cổng chiêng đánh 
bài “Mở nước” ca tụng sự phồn vinh của gia chủ. Sau khi chủ nhà tặng gạo, phường bùa. 
trở ra, vừa đi vừa đánh chiêng và đi sang nhà khác. Nếu chủ nhà mời hát thì hát đối đáp 
(hát thường) sau đó phường được mời hát có khi thâu đêm chưa xong. Chương trình âm 
nhạc cửa “Xéc bùa” có 12 bài chiêng và 12 bài hát chia thành từng cặp. mỗi cặp một 
bài chiêng - một bài hát, ứng với một tháng trong năm. Ngày nay ở các vùng dân tộc 
Mường vẫn còn chơi '°Xéc bùa” nhưng không theo đây đủ lệ chơi như ngày xưa. 


Theo To Ngọc Thanh 
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TIẾT 10 
- Ôn tập bài hát : Cúng øm cẩn hoà bình 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận 
và bài hát Hanh quân va 


- Âm nhạc thường thức N : 
NHẠC SĨ ĐÔ NHUẬN VÀ BÀI HÁT HÀNH QUẦN XA 


1, Nhạc sĩ Đô Nhuận (1922 - 1991) 

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh tại Hải Dương nhưng lớn lên ở thành 
phố Hải Phòng, Ông tham gia cách mạng từ khú còn trẻ và đã 
có rất nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. 
Nhạc xĩ là tác giả của những bài hát nổi tiếng như : Nhớ chiến 
khu, Áo mùa đông, Du kích ca, Du kích sông Thao, Chiến 
thắng Điện Biên, Vui mở đường, Việt Nam quê hương tôi... và 
nhiều thể loại âm nhạc khác, Nhạc kịch Cô $ø của Đỗ Nhuận 
là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. 
Ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
'Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát lành quán xa 

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (1954). Ông kế 
chuyện sáng tác bài hát /Tành quân va như sau : 

““Thu - Đông năm 1953, tại Đại Từ - Thái Nguyên, tôi cùng đơn vị của mình là Đại 
đoàn 308 vượt đèo Khế qua sông Hồng để chuẩn bị mở chiến địch Điện Biên Phủ. 
Cán bộ phổ biến mục tiêu hành quân cho bộ đội xong thì nhiều người thắc mắc : Trên 
bán đồ nước ta làm øì có địa danh Trần Đình ? (Đó là tên gọi bí mật để chỉ Điện Biên 
Phủ). Bàn cãi một lúc, sau đó có một giọng cất cao : “Thôi. đẹp thắc mắc nhé ! Tuyệt 
đối tin tưởng ở trên. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”. Nghe thấy câu nói ấy, như 
một tỉa chớp loé lên trong đầu, một ý tứ hay quá có thể làm bài hát, tôi vội chép vào 
SỐ tây... 

Đường hành quân trong màn sương đục, rừng núi điệp trùng, những âm điệu mang. 
theo lời ca vang lên trong óc tôi : 

Hành quân xa dầu qua nhiều gian khổ, vai vác năng ta đã đổ mồ hôi. 

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ bố cục bài hát : sẽ là một đoạn nhạc, âm hướng dân tộc và 
toàn bộ cấu trúc gọn gàng, chặt chẽ. Tiếp đó là câu hát : 

Mắt ta sáng, chí căm thà bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc 
là ra cứ đi. 
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Thế là đã hoàn chỉnh 
nhạc điệu của bài ca. Qua 
Nà Sản, đoàn quân đi về 
hướng Sơ La. Trong ánh 
trăng mờ, những ý nghĩ mới 
nảy nở trên suốt chặng 
đường hành quân và tôi đã 
viết tiếp lời thứ hui ; 

Bọn xám lăng (kia) nó 
gây nhiều đau khổ. 

Kìa đông bào đang mắt 
đỏ chờ ta... 

Bài hát kết thúc trong niềm tin cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp của 
nhân dân ta nhất định tháng lợi." 

Khúc quân hành của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn tiếp tục âm vang trên suốt 
chiều dài chặng đường chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. 


Theo Tạp chí Âm nhạc 
` & 
Hành quân xa 
Nhịp đi - Trầm hùng Nhạc và lời ĐỒ NHUẬN 


- — R b 
tr s..—z z=———Wwi % 2 
= : 3 má LÔ ONN ° 
Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ Vai vác nặng ta đã 
Dù đôi. chân (qua) những chặng đường có mỏi _ Vẫnbước dổn!ahây ` 
Bọn xâm lăng (ka) nó gây nhềuđau khổ  Kìađổng bào đangmắt 


là EHB== E=== ==. PE== 
s.” s 


” s 3 
đổ mổ hỡi Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đổng quê ta 
hổi vì đâu: Mấy năm trước sốngcơ cực vì bọn giặc kia nó 
đồ chờ ta Máu giai cấp chí cắm thủ đợi lệnh tuyển ra ta 
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tiến - bước. Đời chúng la đâu có giặc là ta cứ đi 
ấp _ bức. Đời chúng ta đâu có giặc là la cứ ở. 
đi 


quyết chiến. Đời chúng ta đâu có giặc là la cứ 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mà em biết. 
2. Học thuộc bài hát Chứng em cần hoà bình. 
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$ Học hát : 
Bài Khúc hát chỉm sơn ca 
€ Nhạc lí : 
~ Cung và nửa cung 
- Dấu hoá 
€ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 5 
€ Âm nhạc thường thức : 
Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 
TIẾT 11 


Học hát ; Bài Khúc hát chữ sơn cá 


Khúc hát chim sơn cœ 


Nhạc và lời : ĐỖ HOÀ AN 
Vui - Rộn rã - Không nhanh 


SE 


—— 


Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gianbao la thơ ngâi 
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ngỡirêncao tiếng sáo diểu vi vu vị vu Gọi ánh trăng lên vui 
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đêm trung thu, goi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca 
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dâng cho đời khúc hát mê say sơn ca hỡi sơ ca Em cũng 
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= s5 rẽ n 


= 1 
goi đượcnhư sơn ca gọi ánh trăng vàng gọi nắngxuân sang bảng đếng 


. an 


hát mê say luổi thơ Taca lên hãy ca lên! Hỡi các bạn luổïthơ sơn 


ˆhgt2t2at H222 m2 1271 


ca, để cánh chim câu rợp khắp thế gian bảng tiếng hái mê say của em. 


Sơ ca được gọi là “danh ca” của các loài 
chim. Từ tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca, 
tác giả Đỗ Hoà An đã khéo liên hệ đến những, 
bạn nhỏ có giọng hát như sơn ca, có thể "gọi 
ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang bằng tiếng 
hát mê say tuổi thơ”. Tác giả mong cho tiếng 
hát của các em vang khắp mọi nơi để mọi 
người cùng chung sống trong tình thán ái, 
đoàn kết. 

Bài hát chia thành 2 đoạn : 

~ Đoạn một nét nhạc dịu đàng tả tiếng chim 
sơn ca và sự liên hệ giữa tiếng hát sơn ca với 
thiên nhiên, với cuộc sống con người. 

~ Đoạn hai ám nhạc say sưa thắm thiết hơn, 
nói về giọng hát “sơn ca” hồn nhiên, trong 
sáng của các em nhỏ với ước mong một cuộc 
sống hcà bình hạnh phúc cho mọi người. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc lời và hát đúng giai điệu bài Khúc hát chừn sơn ca. 


2. Em hãy xác định đoạn một và đoạn hai của bài hát bắt đầu từ chỗ nào và kết thúc 
ở chỗ nào. 


Nhạc lí 
- CUNG VÀ NỬA CUNG 
- DẤU HOÁ 


1, Cung và nửa cung 
Cung và nửa cung là đơn vị dùng để chỉ khoảng cách về độ cao giữa 2 âm thanh dị 

liền bậc. Một cung bằng 2 nửa cung. 
Ví dụ: ¬ 


= 
- —v 
1 cung, 1 cung, nửa cung. 


Trong 7 bậc âm tự nhiên : Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si, (Đô) có những khoảng. 
cách một cung và nửa cung như sau : 


Đô - Rê : Ï cung 
Rê -Mi: 1 cung 
Mi - Pha : 2-cung 
Pha - Son : ! cung 
Sơn - La: Ï cung 
La - Si: 1 cung 
Sĩ Đô ¡ 2 cung 
Ghi một cung và nửa cung trên khuông nhạc thường dùng kí hiệu : 


1 cung :» nửa cung : 


7- He —› 
ộ —_.... 


cung nửa cung ẹ cung) 
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2. Dấu hoá 


a) Dấu hoá là kí hiệu dùng để thay đối độ cao của các nốt nhạc. Có 3 loại đấu hoá 
thường dùng là : dấu thăng, đ$ ), dấu giáng (}), dấu bình ( |). Dấu thăng có tác dụng 
nâng cao nốt nhạc lên nửa cung. Dấu giáng hạ thấp nốt nhạc xuống nửa cung. Dấu 
bình chỉ sự hư: hiệu lực của dấu thang hoặc dấu giáng. Dấu hoá đặt sau khoá nhạc. 
hoặc đặt trước nốt nhạc. 


b) Dáu hoá suốt đặt ở đâu khuông nhạc (sau khoá nhạc) gọi là hoá biểu. Các dấu 
hoá trong hoá biểu được ghỉ cùng một loại, nó có hiệu lực với tất cả các nốt cùng tên 
trong bản nhạc. Trên hoá biểu có thể có từ I đến 7 dấu hoá. 


=—== 


©) Dấu hoá bấi thường đặt ở trước nốt nhạc chỉ có ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên 
đứng sau nó trong phạm vi một nhịp. 


Ví dụ : - ] 
Đi ng 


Son thăng Son bình 
Nốt Son ở nhịp thứ ba trở lại nốt Son bình. 


đ) Quan sát các nốt nhạc cách nhau một cung và nửa cung trên đàn phím : 


Đê ĐöÏ Rê RêẻŸ Mi Pha Phaÿ SonSonÿ La Laÿ Sỉ Đô Đô$ Rê.. 
(Rêb)  (Mib) (Sonb) (Lab)  (Sib) (Rô b) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm khoảng cách nửa cung và một cưng trong 2 nhịp đầu của bài hát Khúc hát chùm 
Sơn ca. 
2. Tìm những câu hát có giai điệu giống nhau trong bài hát vừa học. 
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TIẾT 13 
- Ôn tập bài hát : Khúc hát chữm sơn cá 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
- Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven. 


Tập đọc nhạc : TĐN số 5Š 
Em là bông hông nhỏ 
(Tích) 
Vừa phải Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 
"—†— —? =——- 
—— _s=s =2 + 
Em sẽ là mùa xuân của mẹ Em sẽ là màu nắng của 
(Trang sách) hông nằm mơ mảng ngủ. Emgối đầu trên những vân 
b : cÌt == 
£ 3 = 
† — ==E = LJ—g —=. 
cha Emđến trường họcbaođiêu lạ Môibiết cười là những nụ 
thơ Emihấy mình là bông hông nhỏ. Bay giữa... 


===== = =—+z | 


hoa. Trang sách... 


„ đời làm mát ngày qua... 


+ Nhận xét TĐN số Š : 


- Về cao độ : có dùng nốt 
Pha ở dòng 5. Nốt Pha ở khe l 
có dấu thăng đứng trước (đó là 
nốt “Pha thăng” cao hơn nửa 
cung so với nốt Pha). Đây là dấu 
hoá bất thường. 

- Về trường độ : có nốt đen 
và nốt trắng. 


- Bài nhạc dùng nhịp PIẾ 
Nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. 
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Am nhạc thường thức 


GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BÉT-TÔ-VEN 


Lút-vích van Bét-tô-ven (1770 -1827) là nhạc sĩ 
thiên tài người Đức, sinh ở thành phố Bon, tác giả 
của những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng : 9 bản giao 
hưởng, 32 bản xô-nát cho đàn pi-a-nô và rất nhiều 
tác phẩm xuất sắc khác 


Trong cuộc đời, ông gặp nhiều khó khăn, đau 
khổ và mắc bệnh điếc. Tuy vậy, ông vẫn sáng tác 
đều đạn và càng lớn tuổi ông càng sáng tác những 
tác phẩm âm nhạc có giá trị hơn, hoàn hảo hơn. 
Giao hưởng số 3, số 5, số 6, số 9 và xô-nát số 8, 
số 14, số 23 là những bản nhạc rất quen biết với 
công chúng yêu âm nhạc cổ điển ở Việt Nam. 


BUỘC TOÀN THẾ GIỚI PHẢI NHẮC ĐẾN TÊN 


Năm 1787, lần đầu tiên Bé 
Bét-tô-ven là đến thăm Mô 
nhà soạn nhạc Mô-da đang s: 

Bước ra mở cửa, Mô-da thấy một thanh niên khoẻ mạnh trạc 17 tuổi, dáng dấp hơi 
thô ; vai rộng, trán cao, duy có đôi mắt thì lúc nào cũng như sáng rực lên. Chàng thanh 
niên rụt rề nói : 


ô-ven đến Viên, thủ đô nước Áo. Việc chính của 
một nhạc sĩ thiên tài. Khi Bét-tô-ven tới thì đúng lúc 
g tác vở nhạc kịch Đóng Gioăng. 


- Thưa nhạc sư, tôi biết nhạc sư rất bận nhưng quả thực tôi vừa từ Bon tới đây, rất 
mong được nhạc sư chỉ bảo cho, 

Từ ngày nổi tiếng, Mô-da rất sợ những vị khách tự nhận là “thân đồng” đến xin được 
dạy bảo. Hơn ai hết, Mô-da hiểu rất rõ nghệ thuật đâu phải là con đường đầy hoa hồng. 
Trong lĩnh vực nghệ thuật, đánh giá sai về một con người chính là làm khổ con người 
đó suốt đời. 

Mô-da chỉ vào cây đàn pi-a-nô, bảo : 

- Anh bạn trẻ thành Bon. hãy chơi một bài mà anh yêu thích nhất. 
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Béttô-ven ngồi xuống ghế, khẽ đặt hai bàn tay to lên mát đàn, những đầu ngón tay 
lướt nhẹ rên những phím đàn. 

Tiếng nhạc mở đầu gợi cho Mô-da một bản xò-nát khá quen thuộc, đòi hỏi rất nhiều 
Kĩ xảo phức tạp. Với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng, chàng thanh niên này đã đạt 
tới trình độ kĩ thuật điêu luyện. 

Đưa mắt nhìn Mô-da. Bét-tô-ven cứ tưởng nhạc sư bị cuốn hút vào bài biểu diễn “tủ” của 
rnình. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ bậc thầy tỏ vẻ lơ là dân, 

Tiếng nhạc vừa dứt, Mô-da gật gù bảo Bét-tô-ven : 

- Khá đấy ! Có nhạc cảm và kĩ thuật tốt. Cứ khổ luyện đi, anh sẽ trở thành một nhạc 
Sự giỏi. 


“Nhạc sư giỏi” ? Bét-tô-ven không muốn đi theo con đường đó. Điều chàng mơ ước 
chính là muốn để lại cho đời những bản nhạc bất hủ ! Chàng cố nén hồi hộp, mạnh 
đạn nói : 

- Thưa nhạc sư, tôi rất muốn tập sáng tác. Xin ngài hãy ra cho tôi một chủ đề, tôi sẽ 
cố gắng sáng tác tuỳ hứng để ngài dạy bảo cho. 

Mô-da nhìn chàng trai, suy nghĩ một lát, rồi bước tới bên cây đàn, mười ngón tay 
lúc nhanh, lúc chậm nhấn trên phím đàn đựng thành một chủ để âm nhạc. Ông đưa 
mắt nhìn vị khách trẻ như có ý bảo : "Chủ đề đấy ! Anh bạn hãy thử tạo nên một bản 
nhạc xem sao †°* 

Vài giây yên lặng thoáng qua, Bét-tô-ven không hề lúng túng. Dưới những ngón tay 
mềm mại, những âm thanh êm dịu lan ra, có lúc nhịp nhàng thánh thót, có lúc sôi động 
mãnh liệt khiến Mô-da phải ôm đầu, nhăn trán vì tâm hồn bị đòng nhạc cuốn hút mỗi 
lúc một thêm mạnh mẽ. 

- Hãy dừng lại ! - Mô-da giơ tay ra hiệu. 

Được nghe đúng những tiếng nhạc bật ra từ trái tìm đầy hấp dẫn và kì diệu của 
Bết-tô-ven, Mô-da xúc động hỏi : 

- Tên anh là gì 2 

- Thưa, ti là Lút-vích van Bét-tô-ven ạ ! 

Mô-da tiến lại gần, đặt hai bàn tay còn run rẩy vì cảm xúc mạnh lên vai chàng trai 
trẻ và nói khẽ như thầm thì nhưng khẳng định : 

- Rồi đây anh bạn sẽ buộc toàn thế giới phải nhác đến tên mình ! 

Chàng trai trẻ thành Bon cảm thấy choáng váng xúc động khi nghe những lời nói như 
vậy từ một Mô-da thiên tài. 


“Theo sách Cưóc sống về sự nghiệp - NXB Kim Đồng 
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Bài ca hoà bình 
(Trích đoạn hợp xướng trong Giao hưởng số 9) 


Nhạc : BÉT-TÔ-VEN 
Trang nghiêm Phỏng địch lời : LÝ TRỌNG 
= Ö—= 1T 
«—.s#®— C===“.. - 
Hoà bình trên tái đất cho muôn người là niển mơ ước 
Loài người luôn quyết thắng thiên tai và  bạo(ực gìn giữ... 
. 
R TT 1 † = 
ẹ NnH — E .—..1—y .. E5 
đã xa Xưa š 
... cho hoä bình. Bao lâu đã vùng lên đấu tranh giành 
4 = B— 
r = : s= 
Dị k . ° SG: ==S 
lấy ấm no với quyển œon người A! Cùng chung sống 
—— 
s = 
$ == —s . à< s- ỳ 


l ° 


mãi bên nhau chan muôn ngàn đời. 


hoà tình thân ái 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
. Em kể đôi điều về nhạc sĩ vĩ đại người Đức Bét-tô-ven. 
. Đọc bài TĐN số 5, hát và kết hợp đánh nhịp. 
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TIẾT 14 
ÔN TẬP 


1. Ôn tập hai bài hát 
~ Chúng em cân hoà bình 
~ Khúc hát chìm sơn ca 
2. Ôn tập Nhạc lí 
~ Cung và nửa cung 
~ Dấu hoá 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
- TĐN số 4, Š 
3x Ghỉ nhớ cách thể hiện 


a) Hình tết tấu của TĐN số4: —  4|4Ì JJ) | j}2 In" ) 
b) Hình tiết tấu của TĐN số § : @ | | | Ni J )) 4 | j 


©) Cao độ 
“Tập đọc các ví dụ dưới đây : 


: __ TIẾT 15- 16-17 18 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 


1, Ôn tập bốn bài hát 


- Mái trường mến yêu ~ Chúng em cân hoà bình 
- Lí cây da ~ Khúc hát chim sơn ca 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số I, 2, 3, 4, 5 
3. Âm nhạc thường thức F 


Tìm hiểu về các nhạc sĩ Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Bét-tô-ven và các tác phẩm được giới 
thiệu trong sách giáo khoa. 
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$ Học hát : 
_ Bài Đj cắt lúa 
$ Nhạc lí : 
- Sơ lược về quang. 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
€ Âm nhạc thường thức : 
Một số thể loại bài hát 


TIẾT 19 
~ Học hát ; Bài Đi cất la 
~ Nhạc lí: Sơ lược về quãng 


- z 
Đi cắt lúa 
Đân ca HHrê (Táy Nguyên) 
Si tắm : LÊ TOÀN HÙNG. 
Đặt lời mới : LÊ MINH CHÂU 


Vừa phải 
1212p =====-= 


Đàn em vui hát ca hoà vớitiếng chiêng vang lừng _ đón lúa mới 


§ EEEEESESEr:6E--= 


= 
““: +3... ac 
về ấm no khắp dân bản làng (ê). Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát 


T hì * =] 
=ẽ- 


về sướng vui khắp dân bản làng (ê). 


hương ê â đón lúa mới 
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Miền đất cao nguyên màu mỡ ở Tây Nam Trung Bộ nước ta gồm có các tỉnh Gia Lai, 
Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng được gọi chung là Tây Nguyên. Rừng núi 
Tây Nguyên bao la là nơi sinh sống của các dân tộc ít người như Ba-na, Gia-rai, Ê-đê, 
Xơ-đáng, Hrê, Cơ-ho và nhiều tộc người bản địa khác. Người dân Tây Nguyên yêu quê 
hương đất nước, yêu tự do chính nghĩa. Họ đã vật lộn với thiên nhiên, thú dữ để bảo vệ 
nương ngõ, rây lúa, chiến tháng giặc ngoại xâm, giữ cho buôn làng được yên vui. 
Người Tây Nguyên yêu thích ca hát, nhảy múa. Mỗi dân tộc ở đây đều có nền ca nhạc 
phong phú với những âm điệu và tiết tấu độc đáo, đậm đà bản sác của dân tộc mình. 


Đi cất lúa là một trong những bài dân ca của dân tộc Hrê đã trở nên quen thuộc với 
nhân dân ta. Bài hát ngắn gọn, mạch lạc có tính chất hồn nhiên, lạc quan, trong sáng. 
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Nhạc lí 
SƠ LƯỢC YỀ QUÃNG 
1. Định nghĩa 
- Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm, vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. 
- Quãng có 2 âm, vang lên lần lượt gọi là quãng giai điệu. 


= = = = 
s e =e e— 


- Quãng có 2 âm, vang lên cùng một lúc gọi là quãng hoà âm. 


2. Gọi tên quãng 


®I 
 MI 


- Quãng | : gồm 2 nốt cùng tên, cùng cao độ. 
Ví dụ : ==—=—-.-`.-_ 


5 e° 
quãng 1 quãng 1 


~ Quãng 2 : gồm 2 nốt đi liền bậc, 


Ví dụ : 
———=-._—==- 
.—m_ : 
quãng 2 quãng 2 


- Quãng 3 : gồm 2 nốt cách nhau một bậc âm. 


Ví đụ : 
ộ —_- s8 an. 
e 


quãng 3 quãng 3 


Ko) 


Tương tự như vậy, lần lượt có các quãng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... 


Ví dụ : 
= = —c: = e —= 
quãng 4 quãng 5 
—=E- 
= = 
=== cỶỷ{ 
quãng 8 quãng 7 
=— 
` = 
quãng 8 
Quãng lớn hơn quãng 8 : 
_ = ca = 
- ? ——ø 
quãng 9 quãng 10 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập hát bài Đi cất lúa và chú ý hát đúng những tiếng có luyến trong bài. 


2. Gọi tên các quãng sau đây : 


-&- 
= = 
e 
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TIẾT 20 
- Ôn tập bài hát ; Đi cất lúa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


'Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
Xuân uề trên bản 


đích) Nhạc và lời : NGUYỄN TÀI TUỆ 
Vừa phải _= ¬a 
6? ¡7t li 8#. 
Nhịp nhàng cành hoa gió đưa — lời L.) 
Dập dì. cành: hoa thăm bao — lời ca. 
0— cản ——. ng 
Ậ = 
z z -—.s : „— 2 
: n An B 
Rì rào suối eo - lúa ngàn xanh thắm. 
Đường _ rừng khắp nơi cánh đ) phơi phới 
b ã ⁄ 
nh „.—® - E' s° 3 s7 
Kia trong năng vàng tiếng kèn ñ 
Kia bao cánh xoẻ nô dùa với 
\ == 
Š Jẽanm.hẽ._-.ẽằẳ=.=.- l 
đưa nh ngàn chm hót mùa xuân tươi về. 
hoa gió ngàn chim hót lời ca đ về. 


* Nhận xét TĐN sỡ6 : 
~ Về cao độ : dùng các nốt trong thang 5 Ặ 
=—=E 
xi 


âm : La - Đô - Rê - Mi - Son (La). Âm chủ 
của bài hát là nốt La. 


- Về trường độ : có một hình tiết tấu cần 
chú ý ở nhịp thứ 15, 16. ¿4 J2 4 


- Đường nét giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Đi cắt lúa. Tìm một số bài dân ca của các dân tộc Tây Nguyên. 
2. Luyện bài TĐN số 6 và ghép lời ca. 
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TIẾT 21 


- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
~ Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát 


Âm nhạc thường thức 
MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT 
Để phân chia thể loại bài hát (hoặc thể loại âm nhạc), người ta căn cứ vào nội dung 
âm nhạc hoặc hình thức trình diễn, có khi lại căn cứ vào môi trường và hoàn cảnh sử 
dụng. Dưới đây là một số thể loại bài hát : 
1. Hát ru 
Hát ru là những bài ca có âm điệu khoan thai, nhẹ nhàng, tiết tấu đung đưa như để 
ru cho trẻ ngủ. Lời ca trong các bài hát ru thường nói về tình cảm mẹ con ... 
Ví dự : 
~ Ru con (Đân ca Nam Bộ) 
~ Ru em (Dân ca Xơ-đăng, Tây Nguyên) 
~ Lời rụ trên nương (Nhạc : Trần Hoàn - Thơ : Nguyễn Khoa Điểm) 
~ Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) 
~ Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) 
2. Hành khúc 
Đó là những bài ca có âm điệu khoẻ mạnh, hùng tráng, tiết tấu phù hợp cho đoàn 
người đi đều bước. Tác phẩm âm nhạc có tính chất hành khúc thường cấu trúc rõ 
ràng, mạch lạc, vuống vắn. Các bài hành khúc thường được đàn nhạc kèn diễn tấu 
trong các cuộc duyệt binh, điễu hành ... 
Ví dụ : 
~ Tiến bước dưới Quân kì (Doan Nho) 
- Tiến về Sài Gòn, Lên đàng (Lưu Hữu Phước) 
~ Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hỏ Chí Minh (Phong Nhã) 
- Nối vòng tay lớn (Trình Công Sơn) 


3. Bài hát lao động, 


Nhịp điệu những bài hát này thường phù hợp với các động tác lao động như chèo. 
thuyền. kéo thuyền, kéo gỗ, leo núi. dệt vải.... 


Ví dụ : 
~ Hò kéo thuyển trên sông Von-ga (Dân ca Nga) 
- Hò hụi, Hò giả gạo. Hò leo núi, Hò kéo lưới (Dân ca Trung Bộ) 
- Đào công sự (Nguyễn Đức Toàn) 
= Hò kéo pháo (Hoàng Vân) 
4. Bài hát sinh hoạt, vưí chơi 
Đây là loại bài có nội dung và giai điệu vui tươi, có thể hát trong sinh hoạt, khi đi 
chơi, cắm trại, trong các ngày lễ h‹ 
Ví dụ: 
- Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ) 
~ Tàu em đi trại hè (Phong Nhã) 
- Cái bống (Nhạc : Phan Trân Bảng - Lời : Ca dao) 
- Em vui chơi ngày hôm nay (Phạm Tuyên) 


5, Bài hát trữ tình, tình 
Là những bài hát giàu tình cảm, nội dung thường đề cập đến tình yêu, đất nước. 

con người ... 

Ví dụ : 
- Tình ca (Hoàng ViệU 
“ Bài ca lì vọng (Văn Ký) 
- Chị tói (Trần Tiến) 
- Em ơi, Hà Nội phố (Nhạc : Phú Quang - Thơ : Phan Vũ) 
- Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) 
~ Bụi phấn (Nhạc : Vũ Hoàng - Thơ : Lê Văn Lộc) 
- Em di trong tươi xanh (Vũ Thanh) 
- Em di giữa biển vàng (Nhạc : Bùi Đình Thảo - Thơ : Nguyễn Khoa Đăng) 
- Khi tóc thẩy bạc trắng (Trân Đức) 
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6. Bài hát nghỉ lẻ, nghỉ thức 


Những bài hát ở thể loại này có tính chất nghiêm trang, dùng trong nghỉ lễ, chào cờ, 
mặc niệm. có khi là bài hát riêng của một tổ chức đoàn thể... 
Ví dụ : 
- Tiến quân ca (Văn Cao) 
~ Hồn tử sĩ (Lưu Hữu Phước) 
~ Quốc tếca (Nhạc : Pie Đơ-gây-te - Thơ : Ơ-gien Pốt-chi-ê) 
~ Đội ca (Phong Nhã) 


Sự đa dạng về nội dung, về 
hình thức âm nhạc. về các 
phương thức trình diễn tạo 
nên rất nhiều thể loại làm 
cho nghệ thuật âm nhạc 
phong phú và hấp dẫn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tìm thêm một số bài hát có tính chất khác nhau và xếp vào 6 thể loại đã học. 
2. Đọc bài TĐN số 6, ghép lời ca và tập hát diễn cảm. 
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$ Học hát : | 
Bài Khúc ca bốn mùa | 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 7 
$ Âm nhạc thường thức : 
Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam 


__ TIẾT 22 
- Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa 
- Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam 


Khúc ca bốn mùa 


—. Nhạc và lời : NGUYỄN HẢI 
Ea phải - Hẳn nhiên 


N ===.' 5 =¬—— 
¿ bề «hy P 

Hạt nắng hạt nắngcho mẹ rađổng Hạt mưa hạt 
ệ' ., 


====—.=-=- 


mưa cho cây lúa trổ bông. Hạt nắng hạt nắng trên vai em đến 


&h-3 BI =====-==-. S===: 


trường. Hạt mưa hạt mưa cho cây vườn thêm xanh. Khi trởi đổ. 


= > + h ° 
ẤP TETHẺ ki cha T4 


nắng có mưa về dịu lạ. Khi trời đẩy mưa có 
= ======- : h =—=—. 
=:: v y P — 
s 
nẵng vể sưởi ấm. Bốn mùa có nắng vả có 
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: =Ei ==========. 


mưa Bốn mùa cây xanh và cây lớn Bốn mùa có 


nan..." 


„ = 


nắng và có mưa Bốn mùa nhịp đời mãi sinh sôi. 


Mưa nắng là hiện tượng của trời đất, của thiên nhiên. Chuyện mưa nắng được tác giả 
hình tượng hoá thành những “hạt nắng, hạt mưa” rồi liên hệ với mẹ, với các bạn nhỏ, với 
cây lúa trên đồng, với vườn cây bên nhà để viết thành bài hát Khúc ca bốn mùa. Bài hát 
được viết ở nhịp ở. (tính chất nhịp ý. sân giống nhưnhịp. 3 ). Với nét nhạc nhịp nhàng, 
êm nhẹ, Khúc ca bốn mùa đem tới cho các em một cách nhìn thiên nhiên thú vị và gần 


gũi với tuổi thơ. 
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BÀI ĐỌC THÊM 


Sáo trúc là một nhạc cụ rất quen thuộc và phổ biến ở nước ta. Phải chăng vì sáo làm. 
bằng thứ nguyên liệu sẩn có từ những cây nứa, cây sậy, cây trúc nên cây sáo đã được 
phổ biến ở khắp nơi. 

“Trong các lễ hội của nhân dân ta, tiếng sáo vang lên ở sân đình cùng với dàn nhạc 
chèo, dàn nhạc tuồng... Ngoài đồng, những em bé ngồi trên lưng trâu cũng biết thổi sáo. 
Đối với đồng bào các dân tộc miền núi, cây sáo cũng rất quen thuộc gần gũi. Ở đây 
tiếng sáo là cung bậc của những tình cảm thân thiết, yêu thương. 

Âm thanh của sáo trúc gợi lên khung cảnh đồng quê, làng xóm êm ả của nông thôn 
Việt Nam thanh bình. 

Sáo có nhiều loại. Thường sáo có 5, 6 lỗ hoặc nhiều hơn. Tuỳ từng loại mà người tả 
khoét lỗ theo hệ thống thang âm riêng. Người thổi sáo sử dụng ngón tay khéo léo, hơi 
thổi đầy đặn kết hợp với tai nghe âm thanh chính xác để tạo nên những né: nhạc hay và 
đẹp. Sáo tuy không phát ra thành lời nhưng khi nghe tiếng sáo ta cảm thấy như nghe 
tiếng nói thân thương của con người. 

Cây sáo Việt Nam đã được các nghệ sĩ thổi sáo nâng lên thành một nhạc cụ độc tấu 
để biểu diễn những bản nhạc hết sức hấp dẫn với kĩ thuật trình tấu phức tạp, tỉnh tế. Trên 
sân khấu ca nhạc ở trong nước và thế giới, cây sáo Việt Nam đã làm rung động hàng 
triệu trái tim những người hâm mộ nghệ thuật. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em biết bài hát nào sáng tác về chủ đề mùa xuân, mùa hè, mùa thu. 


2. Học thuộc bài Khúc ca bốn mùa. 
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TIẾT 23 


- Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
'Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Quê hương 
Dân ca U-crdi-na. 
từa phải - Tha thiết 
T 1 
: —ns E——) 
_ =: 


+—+ 
- 


li 
E = 2 
s.. = s... 
Đồng quê bát ngát mênh mông quê hương nhà. Dỏng sông uốn 
5 _ £ | 


1= 
s3 cả 
ôi ôi 3 Bạch dương tươi tốt lả 


trôi 


Ậ : ” 
quanh nước 
T 
——= == 
Ậ = #4 SP NG e——ø. 
xanh cành vươn bên bờ. Lả nơi cố hương thân yêu muôn đởi. 


® ø 3. 


+ Nhận xét TĐN số7 : 
~ Về cao độ : xây dựng trên thang 7 âm có âm chủ là nốt La. 


—== HN 


~ Về trường độ : chủ yếu dùng nốt đen, nốt trắng, nốt trắng chấm dôi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nhận xét về tính chất âm nhạc của bài TĐN số 7. 
2. Đọc TĐN số 7 và kết hợp đánh nhịp W Ghép giai điệu với lời ca. 
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TIẾT 24 
- Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TDN số 7 
- Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc thiếu nhỉ Việt Nam 


Âm nhạc thường thức 
VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM 


Âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng là nhu cầu vẻ tinh thần hết sức cân thiết đôi với 
thiếu nhi. Từ bao đời nay, trong dân gian đã lưu truyền biết bao câu ca đao, những bài đồng. 
dao, những câu nói vần, nói về đây tính âm nhạc cho trẻ em chơi và hát. 

Trước Cách mạng tháng Tám - 1945, những bài hát cho trẻ em thật hiếm hoi. Sau 
cách mạng, cùng với phong trào thiếu niên, nhỉ đồng phát triển mạnh, hoạt động ca hát 
trong các em được quan tâm và bài hát viết cho lứa tuổi này ngày càng được những nhạc 
sĩ sáng tác chú ý. 


Hơn nửa thế kỉ qua, đã có hàng ngàn bài hát cho trẻ em ở các lứa tuổi mầm non, nhỉ 
đồng, thiếu niên. Có thể nói, trong nên âm nhạc cách mạng Việt Nam hiện đại đã hình 
thành một dòng âm nhạc cho trẻ em. Các bài hát cho trẻ em vang lên trên các sân khấu 
hội diễn, các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học, các buổi sinh hoạt 
thiếu nhỉ ở khắp thành phố, nông thôn, miền núi, .... 

Các bài hát cho thiếu nhỉ thật phong phú, đa dạng và giàu tính giáo dục. Nhiều bài hát 
đã đạt tới trình độ nghệ thuật cao được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Có những bài lưu 
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tổn tại lâu đài cùng năm tháng. 

€Có những nhạc sĩ hầu 
như gắn bó suốt cuộc đời 
với sự nghiệp sáng tác cho 
trẻ em. Họ đã đem đến cho 


lứa tuổi nhỏ những bài ca 2 K?) “.$ 
hồn nhiên, trong sáng, đầy | ĐẠI HỘI 
cảm xúc với những hình ti (94M Ít Nutu 


tượng âm nhạc đẹp đẽ. 
Trong số rất nhiều nhạc sĩ 
đã đóng góp bài hát cho phong. 
trào âm nhạc thiếu nhỉ Việt 
Nam có thể kể một số tác giả 
và những bài hát tiêu biểu như ; 
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Phong Nhã với bài A¿ yéu Bác Hồ Chí Minh hơn thiết niên nhỉ đồng, Hành khúc Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: ... : Lưu Hữu Phước với Reo vang bình nình, Thiết: 
nhỉ thế giới liên hoan ... ; Lê Thương với Chú Cuội : Hàng Lân với #/è về; Phạm Tuyên 
với Cánh én tuổi thơ, Chiếc đèn ông sao ... : Hoàng Vân với Em yêu trường em, Mùa hoa 
phượng nỏ... : Mộng Lân với Em là mắm non cúa Đảng, Nguyên Bá Ngọc - Người thiến 
niên đãng cảm ... : Phan Huỳnh Điều với Đội kèn tí hon ; Văn Chung với Lượn íròn lượn 
khéo ; Trương Quang Lục với Màu mực tím, Tuổi hỏng ; Tĩnh Công Sơn với Em là bóng 
hông nhỏ : Bùi Đình Thảo với Đi học, Eưm đi giữa biển vàng : Hoàng Long - Hoàng Lân 
với Bác Hồ - Người cho em tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác : Hàn Ngọc 
Bích với Đưa cơm cho mẹ đi cày, Em bạy trong đêm pháo hoa ; Xuân Giao với Em mới 
gặp Bác Hỏ ; Phạm Trọng Cầu với Cho con ... Và nhiều nhạc sĩ khác như Cao Minh 
Khanh, Lê Minh Châu, Vũ Trọng Tường, Hà Hải, Phạm Đăng Khương, Phan Trân Bảng, 
Nguyễn Văn Hiên, Trân Đức, Vũ Hoàng, Trần Ngọc. Huy Trân ... đã có nhiều bài hát 
cho tuổi thơ được phổ biến rộng rãi trong những năm qua. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Sưu tầm các bài hát thiếu nhỉ em yêu thích. 
2. Học thuộc TĐN số 7 và ghép với lời ca. 
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TIẾT 25 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 


1. Ôn tập hai bài hát 
- Đi cắt lúa 
- Khúc ca bốn mùa 

2. Ôn tập Nhạc lí 
Quãng 

3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
'TĐN số 6, 7 
+ Ghỉ nhớ cách thể hiện 
8) Đọc thang 5 âm có âm chủ là nốt La : 


®I 


b) Đọc thang 7 âm có âm chủ là nốt La : 


c) Cao độ : 


đ) Hình tiết tấu : 


44111472)I1117)1 d | (Bài TĐN số 6) 
4 444. |4J4| 44 | 4 lảd|  œammaen 


$ Học hát : 


Bài Ca-chiu-sa 
$ Nhạc lí: 
Gam trưởng - Giọng trưởng 
€ Tập đọc nhạc : 
TĐN số § 


$ Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Huy Du và bài hái Đường chúng tạ địỉ 


TIẾT 26 
~ Học hát : Bài Ca-chiu-sử 
~ Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng 


Ca-chriu-sq 


Nhạc : BLAN-TE (NGA) 


Lời Việt : PHAM TUYẾN 
-ọ P2 c— === 
——. _“——g' ” =¡ 3 i 


. 
— 
Dòng sông xưa rừng láo trắng hoa nở đôi bở. 
GỦi về ai lời hát thiết tha từ xóm. lảng. 
——— ` —— E ===^' 
En =". .- -..- == 
Lặnglờ trôi mặt nước đã loangsương mở. Kìa bóng ai thấp 


Từ bở sônggửi tới cánh chim đại 


bàng. Người chiến sĩ mến 


E== 


==..=.= ====== 


==) 


thoáng đó chính Ca - chỉu-sa. Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan noả. 


ra 


thương có hay chăng tấm lòng. Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngây. 


€a-chiu-sa là tên bài hát của nhạc sĩ Blan-te 
(Nga), sáng tác trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 
của nhân dân Liên Xô (cũ) chống phát xít Đức 
(1939- 1945). Bài hát được phổ biến rộng rãi và 
nhiều người tưởng đó là dân ca Nga. Các cô gái Nga 
đã hát Ca-chiw-sa để động viên các chiến sĩ Hồng quân 
bên chiến hào, Yêu thích bài hát và cảm động trước 
tấm lòng của những thiếu nữ, các chiến sĩ lấy ngay tên 
Ca-chiu-sa (tên gọi thân mật của các cô gái Nga) đặt 
cho một loại vũ khí, gọi là tên lửa Ca-chiu-sa. 


\Í 
{ 


CÁU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy kể tên một vài bài hát thiếu nhỉ của Liên Xô (cũ) mà em biết. 
2. Thử đặt lời ca mới theo giai điệu của bài Cz-chi-sđ (chủ đề về thầy cô, mái trường, 
tình bạn...). 


BÀI ĐỌC THÊM 
BẢN HÀNH KHÚC CÁCH MẠNG 


Rốt-xi-ni (1792 - L868) là nhạc sĩ người Ý (I-ta-li-a) sống ở thành phố B6-lô-nhơ. Ông 
sáng tác những bài ca cách mạng cổ vũ cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại ách áp 
bức của bọn xâm lược Áo. Nhạc sĩ hiểu rõ tình trạng nguy hiểm của mình khi phải sống 
trong thành phố bị quân đội Áo chiếm đóng, nhưng ông không thể đi khỏi thành phố 
mà không có giấy phép của viên tướng chỉ huy. Rốt-xi-ni quyết định đến gặp hắn để xin 
giấy phép. 

- Ông là ai 3 - Viên tướng hỏi. 

Nhạc sĩ tự xưng “họ tên” của mình và nói thêm : 

~ Tôi cũng là nhạc sĩ, nhưng tôi không giống cái tên Rối-xi-ni nổi loạn ấy chuyên 
sáng tác những bài ca cách mạng. Tôi yêu nước Áo và tôi sáng tác tăng ngài một khúc 
quân hành rất hùng tráng để ngài lệnh cho đội nhạc bình của ngài biểu diễn. 

Rốt-xi-ni đưa bản nhạc cho viên tướng và ông nhận được giấy phép ra khỏi thành 
phố. Hôm sau, đội quân nhạc Áo biểu diễn bản hành khúc đó ở quảng trường thành phố 
B6-lô-nhơ, đó chính là một bài ca cách mạng. Nghe thấy âm điệu quen thuộc của bản 
nhạc, nhân dân thành phố Bô-lô-nhơ vui mừng kéo đến và cùng hát hoà theo. Viên tướng 
Áo như điên lên vì tức giận, nhưng làm thế nào được nữa, chính hắn đã cấp giấy cho 
Rốt-xi-ni rời khỏi thành phố rồi. 


“Từ Ngọc Ấn gift tầm 
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TIẾT 27 
- Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


Chú chữn nhỏ dễ thương 


Nhạc Pháp 
$ Hơi nhanh - hủ Lài Việt : HOÀNG ANH 


=-===:..-=-===== 


E) 
Lại đây hổi chú chim nhỏ xinh dễ thương nảy. 
Hết 
® E) = KE= -Ð 
'==== >>> 
lại đây  hởi chú chm nhỏ xinh dễ thương. 
=.=== 
: ====== 


. - 
Mời bạn cùng hoà nhịp câu hát. Chim líu lo hói theo vang lừng. 
5% 


t—=h = —+ 
=— ... R °=E =e ¬1 
z..ỡ z. ở 
Chim ơi chìm mời bạn hiển. Cất tiếng hát nào bạn hiển. AI 


# Nhận xét TĐDN sốS : 

~ Về cao độ : có các nốt Đó - Rê - Mi - Pha - Son - La (có âm Son thấp). 

- Về trường độ : có nốt đen, nốt móc đơn, nốt đen chấm đôi, nốt tròn và dấu lặng đen. 
~ Trong bài có sử dụng dấu quay lại ( % ) và kết bài ở cuối nhịp thứ tư. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Luyện TĐN số 8 kết hợp đánh nhịp. 
2. Hát lời của TĐN số 8. 
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TIẾT 28 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
- Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng 
~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du 
và bài hát Đường chúng ta đi 


Nhạc lí n 
G - GIỌNG TRƯỞNG 


GAM TRƯ 
1. Gam trưởng 
Gam trưởng là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công 
thức cung và nửa cung như sau : 
1 H HỊ IV V VI VH_ (Œ) 
SỔ KHUNG KH SẺ XS“? NC 
TL... Ịt ke 


Ví dụ : gam Đồ trưởng 


I II HI IV V VI VI q@) 
: =— 2 
¬ e mm _— Đai 


KẾ F ýcef£ E £ ịc 
Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chỉ (bậc I). Trong gam Đô trưởng, ám clui 
là nốt Đô. 


2, Giọng trưởng 
Các bậc âm trong em ứrưởng được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát 
(hoặc một bản nhạc), người ta gọi đó là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ. 


Ví dự : bài TĐN số 4 (lớp 6) 


ƒ T : 
m= s 
==.=-=.=.-...-. === 
Bài nhạc trên viết ở giọng Đô trưởng, âm chủ là nốt Đô, hoá biểu không có dấu thăng, 
giáng ; nốt kết thúc của bài là nổi Đô. 


bà 


Am nhạc thường thức 
NHẠC SĨ HUY DU 
VÀ BÀI HÁT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI 

1. Nhạc sĩ Huy Du 

Ông sinh ngày 1-12-1926, quê ởhuyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh. Sinh ra ở một vùng quan họ, ngay từ nhỏ âm 
nhạc đân gian đã có dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn của 
ông. Năm 1944, ông tham gia Thanh niên Cứu quốc. Từ: 
thời ki đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã 
sáng tác những ca khúc nổi tiếng như : Øư V¡ năm x14, 
Sẽ vềThủ đô. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước, ca khúc của ông càng tràn đây khí thế hào hùng, 
phóng khoáng và đậm chất trữ tình cách mạng như : 
Anh vân hành quân (thơ Trân Hữu Thung), Trên đỉnh 
Trường Sơn ta hát. Nổi lửa lên em (thơ Giang Lam”), 
Đường chúng ra đi (thơ Xuân Sách)... 

Nhạc sĩ Huy Du là một trong số những tác giả có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc 
Việt Nam hiện đại. Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học 
~ Nghệ thị 

2. Bài hát Đường chúng ta đi 

Nhạc sĩ Huy Du viết bài hát này vào năm 1968 giữa lúc cuộc chiến tranh chống 
MI cứu nước đang diễn ra ác liệt. Đó là bài hát có sức sống lâu bền trong đời sống 
âm nhạc của nhân dân t4. 


Bài hát viết ở nhịp p† và được chia làm 3 đoạn : 

Đoạn một với nết nhạc đàn trải, mô tả đất nước tươi đẹp của chúng ta khi cuộc 
chiến tranh còn nhiều gian nan, vất vả nhưng toàn dân vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng và Bác Hồ, hướng về ngày mái tươi sáng của dân tộc. 

Đoạn hai với tiết tấu sôi động, dồn đập như thúc giục quân và dân ta nhanh bước 
trên con đường giải phống quê hương. 

Đoạn ba trở lại với không khí âm nhạc tương tự như đoạn một. Ở đây giai điệu 
mang tính kêu gọi, thôi thúc toàn dân tộc vững bước tới ngày toân thắng. Có thể nói 
bài hát Đường eltúng £a đĩ là một trong số những bài hát hay nhất được sáng tác trong 
thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
¡ hát thiếu nhi viết ở giọng Đô trưởng mà em đã học. 
\y kể tên mội số bài hát của nhạc sĩ Huy Du mà em biết. 


1, Hãy sưu tầm những 
¬ 


* Giang Lam là một nhà bảo, có sáng tác ruột số bài thơ, trong đó có bài Mối la lớ em được nhạc sĩ Huy Du phổ 
nhạc. (Theo lời kể của nhạc sĩ Huy Du) 
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Đường chúng ta ởđi 


Nhạc : HUY DỤ — 
Lời : Thơ XUÂN SÁCH 
từa phải - Trong sáng tự hảo 
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Việt Nam! Trên  đưởng chúng la đi 
=x= K= ® PT 
E====..=.=....=== 
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nghe gió thổi đổng xanh quê ta đó. Nghesóng biển ẩm 


=› EEE ===: —y—` 
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3 
vang xa lận lới chân lrởi Nghe ấm lỏng những khi đang dộn_ 


==== —=-—==—rxz=<-..=xT 
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bước Mả vui sao la chẳng nói lên lởi (Nhạc....... 


si» <đ sẩ 
E 
Mị 


“ : Ề 
h} —À 
EEE—eE.=az-E 
: Bộ 
TT = ) Dặm đường xa la đi giữa mùa xuân 
E===.= ==—= =. h2 z + 
*ˆ ˆ ve ø—>®—¬ 
Ta đi giữa tình thương của Đảng. Tiếng Bác Hổ rung 


: + =—= 
Se== =h Pe=======-==_~ 


động mãi trong tìm. Đường la đi ánh lửa soi đêm dải, Đưởng ta 


`... 


S3 e — 3 = — 
=—== ? s =: 3$ #-ÿ- 
về trong nẵng ấm ban mai. Việt Nam! Việt Nam ! Qua từng bước gian 

==¬> = T S9 k đi 

ộ PEr?r£ ¿HH E=== 
nan. Lớn lên rồi đẹp những mùa xuân. 
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Nhanh hơn 


À — đc = 
-.—# h—=À : ¬—_= E 
==- —== + E==¬= ) 
TK GT.ưNn Si : 
iẾ đi qua phố qua làng Ngon đến sáng giục lồng ta 


= =N 
h == E h— =#— 
ệ = Sa =. PC £ 
mẹ nói ấm lành ngọn gió. Đản 
=¬ _,_®- ® ——# - 
§ £ti tp  "“ 
HC Vui tíu  rít bng trưởng. Ta đi đưởng rợp bóng 
À h 
z £—4 ==: : 
s =—S = Ea2s¿ 
ậ =Ê TP ï= 3 ý _— 
hảng đương Đất bom đảo đã — lên xạ đi. 
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Những cặpmắtđêm đêm trông đợi Chiến trưởng xa dồn 
: — - ` 

l3 5 K —— 3 _# + SẼ F5 P> — 
DI . s —=——DP NG: 

đập những chiến công. Miễn Nam ơi! Miền 
: = # —E #= = Z— 
L5 ==#—=———=—==—: 

Nam ! Hổi những đòng sông soí bỏng dừa xanh. 

: : K_ : ——=>e= 
Š TT == 
sự ° : 

Những đỉnh — núi khuất mây mở xa lắp. 
Ề R == Ệ =Ị 
= + s # . SÊƑ. 
Ậ .—3 E ñ 
Ta sẽ đến nơi đâu cỏn 
: 5 5 „- + 
—= >>: + § 
§ —— _=. 
Ta chưa vệ khi Tổ quốc chưa 
^ 
= : s. = 
$ “= = = 2 ==.— 
Nam ! Việt Nam! Nghe tỉng tiếng vang 


Bà 


TỶ 


$ Học hát : 
Bài Tiếng ve gọi hè 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 9 
$ Âm nhạc thường thức : 
Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người 


TIẾT 29 
~ Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè 
~ Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca. 


Tiếng ue gọi hè 


Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 
Vừu phải 


= K —_— 
==.: è ` === 


Khắp phố phưởng tiếng ve kêu hẻ hẻ_ hẻ. Và trong những tản lá 


L#———— + 
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ve kêu hè hè hẻ. Chạy theo liếng ve lừng cơn mưa về giọt 


Là PB) TS : z3 ... PbP) 3 P===. 
mưa âm vang trên lá tiếng ve bay dây trong gió. Giọt mưa long lanh trên 

th ————=E== = x E 
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những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cở Em đón mừng tiếng 


==I1 
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kủ 
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=. hòn —-== 


ve những ngày đầu mủa, và emvâychảolếng ve saumội mùa hè. 
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Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001) là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng được 
tuổi trẻ yêu thích như : #Tuyền thoại mẹ, Eìm là bông hồng nhỏ, Nhớ mùa thu Hà Nội, 
Nối vòng tay lớn ... và những tình khúc có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc của 
nhân dân ta. 

Tiếng ve gọi hè của ông biểu hiện tình cảm náo nức, mừng vui qua chất nhạc rộn 
ràng, tươi tắn. Tác giả có cách nhìn tính tế để diễn tả sự hồn nhiên trong sáng của các 
em trước thiên nhiên, và cảm xúc khi tiếng ve đâu tiên báo hiệu mùa hè đến. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết. 


2. Tìm những bài hát viết về chủ đề mùa hè. 


BÀI ĐỌC THÊM 


XỨ MỘT BÀI CA 


“Tháng 4 năm 1975, khi những binh đoàn chủ lực 
của bệ đội ta rầm rập tiến về giải phóng Sài Gòn, 
ngày vui toàn thắng sắp đến gần, các nhạc sĩ cũng bị 
cuốn hút bởi nhịp điệu thần tốc, say sưa của đất nước. 
Hàng loạt các bài hát chào mừng chiến thắng ra đời. 
Nhạc sĩ Phạm Tuyên lúc đó đang viết một bản hợp 
xướng nhiều chương. Ông thấy không thể viết tiếp 
được nữa mà phải chọn viết một cái gì đó ngắn gọn, 
súc tích, thật đại chúng mà vẫn thể hiện được không, 
khí hân hoan vui đón ngày đại thắng của dân tộc. 


Một buổi chiều. nhạc sĩ Phạm Tuyên đi qua ngôi nhà sàn năm xưa Bác ở. Ngày vui 
đại tháng đã đến gần mà Bác đã đi xa. Nhạc sĩ cảm thấy trong cuộc đời chưa bao giờ có 
những phút giây phấn chấn, sung sướng và nghẹn ngào như lúc ấy : 50 triệu người 
Việt Nam trong những ngày vinh quang này đều hướng vẻ Bác. Bác không còn nữa 
nhưng chiến tháng này là của cả dân tộc kính dâng lên Bác. Bác vẫn bắt nhịp cho cả dân 
tộc hát bài ca đại thắng, 

Trong lúc cảm xúc dâng trào, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết một mạch trong vòng hai 
tiếng đồng hồ bài hát W⁄w có Bác trong naày đại thắng. Nhạc sĩ tâm sự : “Chưa bao giờ 
tôi viết nhanh, lại viết trong nghẹn ngào, xúc động đến tột độ như lần ấy". 


Chiều 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay (rên nóc đỉnh 
Độc Lập thì bài hát N/ư có Bác trong ngày đại thắng cũng đông thời được vang lên. Bài 
hát ngắn gọn được mọi người học thuộc ngay. Nhân đân thành phố mang tên Bác hát 
vang bài ca chào đón đoàn quân tiến vào thành phố. Trong giây phút thiêng liêng ấy, ai ai 
cũng nhớ vẻ Bác. Bác vẫn còn mãi mãi trong chiến thắng oai hùng của đất nước. 


Bài hát ngăn gọn, thuộc thể ca khúc quần chúng, có bố cục rất vuông vắn gồm hai đoạn 
đơn, trong đó đoạn hai hoàn toàn là sự nhấc lại 4 lần 5 tiếng “Việt Nam - Hồ Chí Minh”. 
Toàn bộ bài chỉ có một lời ca, có thể khái quát cho cả một chặng đường lịch sử của 
dân tộc. 
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Khi đã giành được độc lập tự do, người ta chỉ còn nghĩ đến hai danh từ thiêng liêng 
nhất : Việt Nam - Hồ Chí Minh, tên nước và tên người khai sinh ra nước Việt Nam mới. 
Hai danh từ ấy đông thời là niềm tin yêu, trìu mến của mọi người đân Việt Nam. 


“Từ khi ra đời, bài hát đã có sức sống mạnh mẽ trong quần chúng. Ở nhiều nước trên 
thế giới người ta cũng biết và hát bài hát này mỗi khi có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với 
các đại biểu Việt Nam. 

*Nhưt có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng 
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông 
Ba mươi năm dân chủ cộng hoà kháng chiến đã thành cong 
Việt Nam - Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hồ Chí Minh 
Việt Nam - Hô Chí Minh, Việt Nam - Hồ Chí Minh”. 
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TIẾT 30 


- Ôn tập bài hát : 7iếïtg ve gọi hè 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 9 


'Tập đọc nhạc : TĐN số 9 
Trường làng tôi 


3z 


(ích) P 
Nhạc và lời : PHẠM TRỌNG CÂU 
Nhịp nhàng 
§ _ s -— #8 «£ 2. . 
k E: ˆ 
Trưởng lâng tô cây xanh lá vây quanh muôn 
Trưởng làng lôi hai gian lá đơn sơ che 
Ậ « ,—#e 3—g _: 
bai z3 
chim hót vang lên êm đêm. Bên — trưởng 
tin miếng sân vuông mơ mầng. Trưởng  lảng 
E= 
= † 
z s—sS——gø z —— 
® lôi con đê bé xinh xinh len qua đám cây 
tôi khôn, IÂ| hút —_ tôi... 
g giây pl 
2—e si s= z | 
lưới. 


xanh nhẹ 


+ Nhận vét TDN số9 : 

~ Về cao độ ; sử dụng đủ 
~ Về trường độ : dùng nốt 
~ Có sử dụng khung thay 
~ Bài nhạc viết ở nhịp W" 


.. quên dù cách xa muôn trùng trường 


các nốt trong giọng Đô trưởng. 

¡ đen, nốt trắng và nốt trắng chấm dôi. 
đổi. 

giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc bài hát 7iếnng ve gọi hè. 
2. Đọc bài TĐN số 9, kết hợp đánh nhịp š Ghép lời ca với giai điệu. 
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TIẾT 31 
- Ôn tập bài hát : 7iếñg ve gọi hè 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9 
~ Âm nhạc thường thức : Vài nét vẻ đân ca một số dân tộc ít người 


Âm nhạc thường thức 
VÀI NÉT VỀ DÂN CA MỘT SỐ ĐÂN TỘC ÍT NGƯỜI 


Đất nước ta có 54 dân tộc trong đó 
người Kinh chiếm đại đa số. Mỗi vùng 
miền, mỗi dân tộc đều có những bài dân 
ca riêng, độc đáo, làm thành một nền âm 
nhạc dân gian Việt Nam rất phong phú, 
đa dạng. 

Các dân tộc ít người thường sống ở 
những miễn núi cao phía Bắc (Tây Bắc và 
Đông Bắc), vùng cao nguyên Nam Trung 
Bộ (Tây Nguyên), miễn núi rừng Thanh 
Hoá, Nghệ An. Thừa Thiên - Huế... 

Nói đến dân ca các đân tộc ít người 
có thể kể đến dân ca Thái, Tày, 
Nùng, H'mông, Mường ... ở phía Bắc ; 
dân ca Giarai, Ba-na, Xơ-đăng. Ê-đê, 
Hiê ... ở Tây Nguyên ; dân ca Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận (Nam Trung B9) và 
dân ca Khơ-me ở Nam Bộ. 


Nhìn chung dân ca của các dân tộc ít người đều nói về tình yêu quê hương, làng bản, 
nói về núi rừng, sông suối, nói về tình yêu nam nữ, tình đoàn kết cộng đồng, nguyện 
vọng được sống yên vui, no ấm và những công việc làm ăn sinh hoạt hằng ngày trên núi 
rừng, nương rãy ... Giai điệu của các bài dân ca thường mộc mạc, chân thành, giản dị và 
gần gũi với ngôn ngữ của dân tộc, 

Dân ca Thái có giai điệu duyên dáng, nhẹ nhàng, dân ca H`mông, dân ca Tày, Nùng. 
có đường nét dặt dìu uốn lượn như Hình ảnh những dãy núi trập trùng liên tiếp,... đân ca 
Tây Nguyên có chất sôi động, đắm say. 
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Dân ca của từng đân 
tộc có những nét riêng 
mang tính đặc trưng 
của mỗi vùng miển, 
mỗi cộng đồng dân cư 
không dễ hoà trộn 
với nhau. 

Ngày nay, các nhà 
sưu tầm nghiên cứu âm 
nhạc dản gian đã thu 
thập được hàng ngàn 
bài dân ca của các dân 
tộc trên mọi miền đất 
nước. Các bài dân ca đó được ghi thành văn bản, ghi âm lưu trữ, một số bài được dân 
dựng, nâng cao trên sân khấu biểu diễn làm giàu thêm cho nền âm nhạc dân tộc 
Việt Nam. 


Nhiều nhạc sĩ đã dựa trên chất liệu dân ca của các dân tộc ít người sáng tạo nên 
những ca khúc đậm đà bản sắc riêng và có tính nghệ thuật cao được công chúng yêu 
thích : Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ), Người Châu Yên em bắn máy 
bay (Trọng Loan), Cô giáo Tày cắm đàn lên đỉnh núi (Văn Ký), Suối Lê-nin, Việt Bắc 
nhớ Bác Hồ (Phạm Tuyên). Nổi trống lên rừng núi ơi (Hoàng Vân), Tình ca Tảy Bắc 
(Bùi Đức Hạnh). Bài ca írone hang đá (Nguyễn Văn Thương). Người lái đò trên sông 
Pô Cô (Cảm Phong), Bóng cây Kø-nia (Phan Huỳnh Điều), Sông Đắc-kroong mùa 
xuân về (Tố Hải), Ngọn lửa cao nguyên (Trân Tiến), Tiếng hát Mơ-nông Tỉ-pri 
(Nhật Lai), Ơi Ma-đrắc (Nguyễn Cường) ... và những bài hát thiếu nhi dựa trên chất 
liệu dân ca các dân tộc được các em yêu thích như : Đi học (Bùi Đình “Thảo - Lời ; 
Minh Chính - Bùi Đình Thảo), Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác (Hoàng Long - 
Hoàng Lân), Tiếng chim trong vườn Bác (Hàn Ngọc Bích), Em nhớ Tây Nguyên 
{Văn Tấn - Trân Quang Huy), Niềm vui của em (Nguyễn Huy Hùng) ... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên một số bài dân ca của các dân tộc ít người mà em biết. Nêu rõ bài hát đó 
là của dân tộc nào. 


2. Ôn tập bài TĐN số 9 và hát lời ca theo giai điệu. 
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TIẾT 32 
-ÔN TẬP 
- BÀI ĐỌC THÊM : Đàn tranh 


1. Ôn tập hai bài hát 
- Ca-chiu-sđ 
~ Tiếng ve gọi hè 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 


TĐN số 8, số 9 


+ Ghi nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu : 
© J2) 31/21) 4+ | mmsa 
‡  44114/|232l4 — mauzs 


b) Cao độ : 
Tập đọc các ví dụ dưới đây : 


+ = @ = 


. Có 
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BÀI ĐỌC THÊM 


ĐÀN TRANH 


Cây đàn l6 dây, tên 
Hán - Việt là thập lục cầm, 
còn gọi là đàn tranh. Theo 
sử sách, đàn tranh đã xuất 
hiện ở Việt Nam đời nhà 
Trân, khoảng thế kỉ XII - 
XII. Đàn hình hộp, dài 
khoảng 110cm, đầu đàn 
hẹp khoảng 13cm, mặt đàn 
vồng lên, được làm bằng 
gõ. Thành đàn gõ cứng, có 
khi trang trí hoa văn (khảm. 
trai hoặc sơn mài). Đáy đàn 
bịt bằng gỗ, có lỗ thoát âm. 
Đầu đàn rộng, có 16 lỗ, xếp hàng ngang, một cân đàn bàng kim loại uốn cong theo mật 
đàn. Ở giữa mặt đàn có 16 ngựa đàn (còn gọi là con nhạn) làm bằng gỗ hoặc xương, 
ngà, đâu bịt đồng, có thể dị chuyển được để điều chỉnh độ cao của dây. Ở đầu hẹp, có 
16 trục đàn để lên dây. Dây đàn bằng kim loại, lên dây theo thang 5 âm : gồm dây Bắc, 
dây Nam và dây Huế. Tâm cữ âm của đàn tranh rộng ba quãng tám. 


Nhạc công gẩy đàn bằng móng gẩy với các ngón á, đánh chồng âm. ngón vê, 
láy, rên ... Tày trái có các ngón nhấn, rung, võ, vuốt ... 

Đàn tranh có âm thanh tươi vui, thánh thót, rộn ràng, được dùng để đệm cho ngâm. 
thơ, hát và là một thành phần không thể thiếu được trong dàn nhạc tài tử, dàn nhã nhạc. 
Đần tranh còn sử dụng trong các lễ hội, trong dàn nhạc sân khấu chèo, cải lương. 
Các nghệ sĩ dùng đàn tranh để diễn tấu các bản nhạc vui, rộn ràng, tình cảm ... 
“Trong những năm qua, tốp ca của nhiều đoàn nghệ thuật dùng đàn tranh đệm cho các 
bản tình ca đậm đà hương vị dân gian, tạo được hiệu quả nghệ thuật cao trên các sân 
khấu ở trong và ngoài nước. 
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TIẾT 33 - 34 - 35 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 


1. Ôn tập tám bài hát đã học trong năm 
- Mái trường mến yêu 
- kí cây đa 
- Chúng em cân hoà bình 
- Khúc hát chim sơn ca 
- Đi cắt lúa 
- Khúc ca bốn mùa 
- Ca-chiu-sa 
- Tiếng ve gọi hè 
Chư ý các bài : 
- Mái trường mến yêu 
- Lí cây đa 
- Khúc hát chim sơn ca 
- Khúc ca bốn mùa 
2. Ôn tập Nhạc lí 
- Nhịp 4 
- Cung và nửa cung 
~ Dấu hoá - Hoá biểu 
- Quãng 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 


~ Các bài đã học trong năm. Chú ý TĐN số 1, 3, 4, 6, 7. 
~ Luyện đọc thang 7 âm và thang 5 âm. 
~ Tạp nghe và phân biệt thang 7 âm và thang 5 âm : 


ó s——= 
= “ = 
= _m—e 
ca ề- 


@I 


9®I 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


Mùa xuân tỉnh bạn 


Nhạc và lời : CAO MÌNH KHANH 


: si bi = tr =_=. gi 


Chào mủa xuân đến muôn hoa ngát hương mặt hổ in bóng cây xanh lá 


'.—= =_.. 


xanh. Mùa xuân đến hoa tình bạn dưới mái trường  Chảo mùa xuân 


E==E=E========- 
S===== ==. sẽ 


đến chim ca líu lo. Tình bạntrong nắng xuân baoước mơ. Dù mai 


#=Er==s=eEzErrss 
đây xa mái trưởng thân yêu. ƠI Tỉnh bạn mùa 
===.=: :===_ 
ệ ¬-: .ả _——. 


xuân lả một bài ea với bao tiếng cười. Vui tình bạn mủa 


Là SE EE=E==== =8 SE) 


h 
xuân đạp lựa ngàn hoa xuân ngọt ngào ...hoa xinh tươimùa xuân. 
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Mùa hè chao nghiêng 


Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


Wựi tươi 
=#—=—= : = ¬ 
c——= —==—=--.. 
Chao nghiêng chao nghiêng mùa hà như cánh võng chao 
"——- —== - - 
+ - #—t #8 nedcTằẽ P ma 
nghiêng  Nhón bước chân tân emdi củng ngày hè, ngây 
p = hú "“= Ea =Ì 
'==“==--=‹ : 
thơ. Mặt - hoa lâm mưa tiếngve rển lảm bài hát 
› | & 
: = =: hì z 
Á' PT PEHERE: ;.# 
Ï Ï 
tu. Mùa hẻ nồng nàn và mủa hè ngây lhơ. Tiếng sơn 
Ì ì | 
=—==- : += 
P ! 
| L 
ca lừ mây trời Xã. Sống vu va đủa bên  ghếnh 
‡ = ‡ 
=#—Í ‡ * Em È '= 
= =—=—=-< † + =i 
k ú m mm... 
Chơi tiến tìm em tiến vào hoa sim  Cưửi vui 
= L1. —— 
=. +ị s- =—=. = ] 
Ệ ƒ Ữ W lai 
quả cho chu hè chao nghiêng Tiếng sơn..  ..nghiêng. 
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Cơn mưu 


Nhạc :LÊ MINH CHÂU 
Lời : Thơ PHAN LIÊN GIANG 


Đ°ÊnHg ga Ty 


h Øicơn mưa cơn mưa  Ưới mềm trên cỏ lá, 
ệ “hanh m==- 


E) EÙ z “==s——==-= 
Cánh hoa làm con tuyển, Bổng bênh trên dòng nước. 
=- =T ——= = 
lcn _ = : == 
Mưa mang bao điểu lạ Từ bao 
* 
k 
b —. 
HE : =—- „x _=<= 
XÃ đất - xa. GI về _ theo hương gió. Cho đất 
=. „ 2—E+ 8 £ >= = 
k=% _Y > 
trời nổ _ hoa. Cmn mưa là của 
= == 5 
ke ===_.......... 
ưới ruộng đổng xanh mát Cơn mưa lả của 
= #== =“=—..-= 
'=..-ằ--. —.< 
bà Cho nếm vui ấm ấp Cơn 
+=—Y s= sũ Ƒ ] 
Sẽ z ¬ 
Ậ hộ ) l 
s mưa là của má. Đưa cơn về miễn 
“” T- = 
M 
Xã. Mưa ơi gử lờ ta Cho 
= ⁄1. E ⁄2. 
+. & + + 
PK .== = z 1 
Ã —— 
hương mùa bay Xa. Mưa Xã, 
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Đi học 


Nhạc : BÙI ĐÌNH THẢO : 
Lời : MỊNH CHÍNH - BÙI ĐÌNH THẢO 


Hơi nhanh - Phong cách dân ca miễn núi 


'=-.... FP-—-= 
===- `... 
3. TRE S.ẽ. ẽx an. 2) 


bi: == : =E —“— 
ch === =Ắ= ==: =5 EE v—” 


Hương rừng thơm đổi vắng Nước suố trong thẩm thị 


#——— =—= ——— 
===-= . . 


= 


cọ xo ôô che nắng  Râm mát đường em đi. 


SE E EE==—' 


“ẩn 

(Nhạc ... -.} Hôm qua em lới trưởng mẹ dãt 

5= Z4 `—†+® T == 

== uy 27 ) = —R 

= -=—.— == = =..an— 

lay lừng bước  ơ. Hôm nay mẹ lên nương mộ! mình 
ST cc & K== = : = = 
áh 2n a ïa“ư.nnn == 

em tới lớp. Chim đùa reo trong lá Cả dưới khe thì thảo. 
— "z._. ma == IEE TET 


Hương rừng chen hương cốm Em lới trường hương theo. (Nhạc... 


72 


= =“- =- 
li = S==—.=.= ==.== 


..) Trưởng củaembe bé(d) nằm gọn giữa rừng cây 


:, BE: = =“== 
Áh voi 3 —==_= 5 =< =.=: 


xã. 


LÃ Cô giáo am tre trẻ, đạy em hát rất hay. 


"— 


Hương rừng thơm đổi vắng nước suối trong thẩm th. Co xoẻ ô che 


.. =< RE =: 
* .“” LÈ Km HN: „` .. 


nẵng râm mát đường em đi Cọ xoè ô che nắng Râm mát 


TS GIAN ` = 
ám ..? " = =—] 
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Ca ngợi Tổ quốc 


Nhạc và lời :HOÀNG VÂN 


Nhanh - vui 3Š 
= h—h —= 
K) —_—-—E—— == HE + => 
Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt 
+ s m¡ 
n == 
=== 
nước xanh xanh cảnh lá rung — rính. Bây chim 
b b =R + 
: =- z 
Ậ co 7£“ —n ÿ = p=-= 
non hát ca vang đản bướm lượn múa tung lăng 
+ 1 
_T ——= 2 
Fi se 3 2a 
lượn. Theo bước chân đi tới trường. 
== s— 1 
5 2 + C= 
Trời cao trong sáng. 
h h = 
$ ===_:c-.:c_- 
Nhìn đất nước đổi mới muôn mẫu. Mùa 
8 — £ = 
” y 
xuân đã đến. Mang cho 
ệTS==_ == 
« #——————— 
—— 
chúng em bao - hi vọng. Nhờ 


: 3 =i ¬1 
le = 
có công ơ cách mạng. Mới 
“ 2 = ® . 
LG ” z W 
có hôm nay sáng ngời. Đời đời 
K 5 NT jiệnx 
U = +E—z— = su 
ghí nhớ ơn. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhớ 
Hết - 
'—="“-..... : 
` cm" E) 
ơ cách mạng — và Bác Hồ. Cùng 
lóc = 2 = 3 
$ : Ln X c—=† 
tiến bước dưới  cở, hát ca xây _ dựng, 
«.— ế: 1 3 = 3 
3 s8 s 
Tổ — quốc la sáng ngời. Chúng em mau 
====—=. === 
KH: : 
trưởng — thành. Tương lai đang đón chở lay em 
À—h = bi 
Ậ —=—=— : 3 + = # 
và noi theo- bước đàn anh. Tương la đang đón % 
E=====—.—.== L 
#+ErrrrrErime 
chờ lay em đi xây đựng nước nhà. Trời 


vi: 


Chèo cổ 
Vừa phải 
” ˆ> - _ 
# “.z- ==': =1 sc 
4t =gf r8 
Trêo lên tiên nón ¡ ¡  Ì í ¡ ¡ Ì Trêo 
> £ no 
Ẳ Ệ EEF=S= ==.==.==.== 
=“ 


lên trân non bắn con chỉm nhạn, con (đương) ăn 


==== s.=.=.== 


thái lên ta khéo lái con đương thối bay liệng con 
5 6 } E=== + = ý Eề: ¬ 
=_=. —$€ g——3z— 
lại tha mỗi tỉnh tính tình ¡ tình mồi  í Tha 
KE = r?2—=E s Lai 
s _ 
:—m. z=.==== 
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SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT 
THƠI TRÁN (1226 - 1400) 


1 - VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 
Sau khi thay nhà Lý, nhà Trần có nhiều chính sách tiến bộ để xây dựng 
đất nước. Chế độ trung ương tập quyền được củng cố và tăng cường. Với 
ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên, tỉnh thần tự cường, tự chủ 
dân tộc ngày càng nâng cao, đất nước giàu mạnh. Đó cũng là nguyên nhân và 
điều kiện cho nền nghệ thuật phát triển. 


II - VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN 
Mi thuật thời Trần thực tế là sự nối tiếp và 
phát triển mĩ thuật thời Lý nhưng cách tạo 
hình hiện thực khoáng đạt, khoẻ khoán 
hơn. Yếu tố tạo nên nét đặc trưng đó là sự 
giao lưu văn hoá rộng rãi, tỉnh thần thượng. 
võ được phát huy mạnh mê qua các cuộc 

kháng chiến. 

1. Kiến trúc 

Kiến trúc cung đình : Nhà Trân cho tu bổ 
lại kinh thành Thăng Long và xây dựng 
khu cung điện Thiên Trường (Tức Mặc, 
Nam Định - quê hương các vua Trần). 
Ngoài ra, nhà Trần còn xây các khu lăng 
mộ nổi tiếng như lăng Trần Thủ Độ 
(Thái Bình), khu lãng mộ An Sinh Ê 
(Quảng Ninh). 

Kiến trúc Phật giáo : Nhà Trần đã xây 
dựng những ngôi chùa, tháp nồi tiếng như 
các chùa ở núi Yên Tử (Quảng Ninh), chùa 
Bối Khê (Hà Tây”), tháp chùa Phổ Minh š 
(Nam Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), ..... Hinn 1. Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định) 


* Từ ngày 01-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội. hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội 
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2. Điêu khắc và trang trí 


Điêu khắc và trang trí luôn gắn với công trình kiến trúc. Tượng Phật được tạc 
nhiều để thờ cúng, do đó, các chùa đều có tượng. Ngoài ra, còn có tượng quan 
hầu và tượng con thú ở các khu lãng mộ như tượng Hổ tại lăng Trần Thủ Độ, 
tượng Trâu, Ngựa ở lăng Trần Hiến Tông. ... 

Chạm khắc chủ yếu để trang trí, làm tôn thêm vẻ đẹp cho cấc công trình kiến 
trúc. Tuy nhiên, nhiều bức chạm có chủ đẻ và bố cục độc lập được coi như 
những tác phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ : cảnh Đáng hóa - Tấu nhạc (chùa Thái Lạc, 


Hưng Yên), Vữ øữ múa (bệ đá chùa Hoa Long, Thanh Hoá). ®ổ»g (chùa Dâu, 
Đặc Ninh)..... 


Hình Rồng thời Trần có thân hình mập mạp, uốn khúc mạnh mẽ hơn 
Rồng thời Lý. 


Hình 2. Hình Rồng và hoa trên viên gạch _ Hinh 3. Sư tử (Tượng đã- Chùa Thông, Thanh Hoá), 


(Gốm tráng men - Chùa Hoa Yên, 
Quảng Ninh) 


Hình 4. Hình Rồng 
(Chạm gỗ - Chùa Dâu, 
Bắc Ninh) 


3. Đỏ gốm 

- Gốm thời Trân có xương dày, thô và nặng hơn sơ với gốm thời Lý. Đồ gốm gia 
dung phát triển mạnh, Gốm hoa nầu, hoa lam với nét vẽ khoáng đạt không gò 
bó, đã nói lên tính phóng khoáng của nghệ nhân làm gốm thời Trần. 

~ Đề tài trang trí trên gổm chủ yếu là hoa sen. hoa cúc cách điệu với thể thức 
không thay đổi nhiều so với thời Lý. 


Hinh 5. Bát gốm men nâu 


Hình 6. Bát gốm men ngọc. Hình 7. Thạp gốm 
III - ĐẶC ĐIỂM MĨ THUẬT THỜI TRẦN 
~ Mĩ thuật thời Trần có vẻ đẹp khoẻ khoán, phóng khoáng, biểu hiện được sức 
mạnh, lòng tự hào và tự tôn dân tộc. 


~ Mĩ thuật thời Trần kế thừa tỉnh hoa của mĩ thuật thời Lý nhưng dung dị, đôn 
hậu và chất phác hơn. 


~ Mĩ thuật thời Trần tiếp nhận được một sð yếu tố nghệ thuật của các nước láng 
giểng nên đã bổ sung, làm giàu hơn cho nên nghệ thuật dân tộc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy nêu một số nét về bối cảnh xã hội thời Trần. 
2. Nêu vài nét về kiến trúc, điêu khác, trang trí và đồ gốm thời Trần. 
3. Nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trần. 
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BÀI 2 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


CÁI CỐC VÀ QUẢ _ 
(Vẽbằng bút chì đen) 


~ Quan sát chung : 

+ So sánh vị trí, tỉ lệ, đặc điểm của cái cốc và quả. 
+ So sánh độ đậm nhạt giữa các vật. 

+ Xác định hướng ánh sáng chiếu vào mẫu. 


~ Quan sát hình dáng của cái cốc : 
+ Cái cốc có đạng hình gì ? 

+ Sự khác nhau giữa cái cốc và hình trụ ? 
+ §o sánh giữa chiều cao và chiều ngang của cốc. 
+ Hình miệng cốc so với hình đáy cốc. 
~ Quan sát hình dáng của quả : 

+ Quả có dạng hình gì ? 

+ So sánh chiều cao và chiều ngang của quả. 
~ Quan sát độ đậm nhạt của mẫu : 
+ Ánh sáng chiếu vào mẫu mạnh hay yếu ? 
+ So sánh độ đậm, độ nhạt ở mẫu. 


Hinh 1. Một số bài vẽ theo mẫu cái cốc và quả (trái). (Gợi ý cách bày mẫu) 
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6 AMNHACảIMITHUAT7 + 


I - CÁCH VẼ 


1. Ước lượng tỉ lệ và vẽ khung hình chung. Chú ý vẽ khung hình vào trang giấy 
sao cho phù hợp. 
2. Ước lượng tỉ lệ của cái cốc và quả rồi vẽ khung hình của từng vật mẫu. (H.2) 


lri 
Hình 2. Vẽ khung hình (theo bài vẽ H.1 a,b,c) 


3. Ước lượng tỉ lệ các bộ phận của mẫu rồi vẽ miệng, thân, đáy cốc và hình 
của quả (phác hình bằng các nét thẳng, nét cong). (H.3a, b) 

4. Nhìn mẫu vẽ nét chỉ tiết để hoàn chỉnh hình. (H.3c) 

5. Vẽ đậm, nhạt ; phân chia các mảng đậm, nhạt trên mẫu để vẽ cho đúng. 


ch ki 


s b e 
Hình 3. Cách vẽ hình (theo bài vẽ H.1b) 


== 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái cốc và quả có dạng hình cầu. 
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TẠO HOẠ TIẾT TRANG TRÍ 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


~ Hoa tiết trang trí thường là hình 
hoa, lá, chim, thú, mây, nước, 
mặt trời, mặt trăng.... Đó là 
những hình ảnh thiên nhiên gắn 
bó với đời sống con người. 

~ Các hoạ tiết trang trí thường được 
vẽ đơn giản, cách điệu, mà vẫn 
giữ được đặc điểm của mẫu. 

~ Hình của hoạ tiết được tạo ra phải 
phù hợp với vị trí đặt hoạ tiết. 

Ví dụ : Hoạ tiết chim và hươu 
trang trí trong vòng tròn trên mật 
trống đồng ; hình sóng nước trang 
trí ở thành tháp chùa Phổ Minh 
(Nam Định), ... 


Hình 1. Một số hoạ tiết trang trí trên lọ hơa, đường diểm, hình vuông và hình chữ nhật 
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Hình 3. Hoạ tiết người và chim trang trí 
trên vải thổ cẩm 


: Hình 4. Hoạ tiết chỉm và hoa sen 
II - CÁCH TẠO HOẠ TIẾT TRANG TRÍ 
1. Lựa chọn nội dung hoa tiết 
Chọn những loại hoa, lá, chim. thú có hình dáng 
đẹp. có những đường nét rõ ràng, hài hoà, cân đối. 
Ví dụ : 
~ Các loại lá : lá sản, lá mướp, lá gấc, lá trầu không, 
lá bưởi, lá cúc, .... 
~ Các loại hoa : hoa sen, hoa cúc, hoa bìm bìm. hoa 
rau muống, hoa mướp, hoa bèo, hoa bưởi, .... 
~ Các cành, các cụm hoa, lá, quả, ... 
- Các con vật : con gà, con vit, con tôm, con cá, 
con chỉm, ... - 


-__ Hình 5. Hình hoa lá ghi chép 
2. Quan sát mẫu thật bs2j26x6òh 
Quan sát chọn những mẫu ưng ý rồi ghi chép lại (ầm vị trí thích hợp để vẽ hình). 
3. Tạo hoa tiết trang trí 
- Đơn giản : lược bỏ các chi tiết không cần thiết. 
- Cách điệu : Sắp xếp lại các chỉ tiết hình và nét sao cho hài hoà, cân đối, rõ ràng 
hơn ; cũng có thể thêm hoặc bớt một số nét, nhưng phải giữ được đặc trưng 
của hình dáng mẫu. 
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TS; 


cơ 
RE 


8) Ảnh chụp hình chiếc lá b) Hình lã ghi chép từ thực tế ___ c) Hình lá được vẽ đơn giản 


©) Hình lẽ được 

vẽ cách điệu, 
DD HE Nước đựa vào trang trí 
võ cách điệu hình vuõng 


Hình 6. Cách tạo hoạ tiết trang trí 


Hình 7. Hình lá được cách điệu Hình 8. Hình hươu từ kí hoạ và được vẽ 
và đưa vào trang trí trong kiến trúc. cách điệu thành hoạ tiết trang trí 


CÂU HỒỎI VÀ BÀI TẬP 
Chép một mẫu hoa, lá sau đó vẽ đơn giản và cách điệu thành hoạ tiết trang trí. 
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BÀI4  ĐỂTÀITRANHPHONG CẢNH 


1 - TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


- Tranh phong cảnh vẽ về cảnh vật : núi, sông, biển cả, nhà cửa, cây cối, ... 
nhưng cũng có thể vẽ thêm người, loài vật cho sinh động. Mỗi bức tranh 
phân ánh vẻ đẹp ở các miền quê khác nhau bằng cảm xúc và cách thể hiện 
của người vẽ. 

- Tranh phong cảnh tạo nhiều cảm hứng cho người xem vì nó điến tả vẻ đẹp đa 
đạng, phong phú của thiên nhiên và rất gần với đời sống con người. 

- Trên thế giới, có nhiều hoạ sĩ nổi tiếng chuyên vẽ (ranh phong cảnh và coi đó 
là một niềm đam mê, như Mô-nê (Pháp), Lê-vi-tan (Nga), Vương Duy 
(Trung Quốc), Hi-rô-si-ghê (Nhật Bản), ... 

- Ở Việt Nam, nhiều hoạ sĩ có tranh phong cảnh đẹp như Trần Đình Thọ với bức 
Tre (sơn mài), Nguyễn Văn Bình với bức Phong cảnh nông thôn (sơn mài), 
Phan Kế An với bức Nhớ một chiều Tây Bắc (sơn mài), Lương Xuân Nhị với 
bức Đổi cọ (sơn dầu), Bùi Xuân Phái với những bức tranh về Phố cổ Hà Nội 
(sơn đầu), ... 


II - CÁCH VẼ 

- Vẽ tranh phong cảnh dù đơn giản đến đâu vẫn cần phải tuân thủ các nguyên 
tắc về bố cục, màu sắc và đậm nhạt như yêu cầu vẽ tranh đề tài. 

- Tranh phong cảnh thường vẽ cảnh trực tiếp hoặc vẽ từ những kí hoạ ghi chép 
cảnh thật. Trước khi vẽ, cần tiến hành theo các bước sau : 

1. Chọn cảnh và cắt cảnh 
Tìm và chọn góc cảnh có bố cục đẹp, có những hình ảnh điển hình để vẽ. 

2. Thể hiện 

- Vẽ phác hình toàn cảnh. 

- Vẽ từ bao quát đến chỉ tiết, có mảng chính, mảng phụ. 

~ Lược bổ các chỉ tiết không cần thiết, 

- Vẽ màu theo màu sắc thiên nhiên cùng với cảm xúc của người vẽ. 
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Tuy 


Phổ cổ Hà Nội. Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phải 


F ò 
Phong cảnh nồng thón. Tranh sơn mãi của Nguyễn Vân Bình 
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Phong cảnh miền núi Phong cảnh 
Tranh màu nước và sáp màu của học sinh Tranh xé dân giấy của học sinh 


Phổ em. Tranh màu nước và bút da của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh phong cảnh theo ý thích. 
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BÀI 5 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


~ Có rất nhiều kiểu lọ hoa với hình đáng, kích 
thước và cách trang trí khác nhau. Mỗi kiểu 
phù hợp với hình dáng và màu sắc của từng 
loại hoa và kiểu cắm hoa khác nhau. Có loại lọ 
cao, lọ thấp ; loại lọ to, lọ nhỏ, ... nhưng nhìn 
chung thường có cấu tạo cân đối theo trục 
thẳng đứng. Sự uốn lượn ở hai bên thành lọ đều 
đăng đối qua trục đó. 

- Trang trí trên lọ hoa rất phong phú, hài hoà, 
nhất quán theo một phong cách. Hoạ tiết có thể 
được vẽ xung quanh cổ, vai, thân hay chân lọ, 
nhưng cũng có thể vẽ trọn vẹn trên từng mặt 
của lọ hay đặt tự do. 

~ Hoa tiết trang trí thường là hoa, lá, chim, thú, 
cảnh thiên nhiên, con người, hoặc là những nét 
mầu, mảng màu. 


Hình 1. Một số kiểu dáng lọ hoa và cách trang trí 
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II - CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ 


1. Tạo dáng 

- Chọn kích thước của lọ (chiều cao, chiều ngang 
rộng nhất). Vẽ khung hình chữ nhật. 

- Phác trục giữa (dựa vào trục để vẽ hình cho cân đối). 

- Xác định tỈ lệ chiều cao, chiều ngang của cổ, vai, 
thân, đáy lọ. 

- Vẽ các nét tạo thành hình dáng lọ. (H.2) 

2. Trang trí 

- Chọn hoạ tiết trang trí : phong cảnh, hoa, lá, mãy, 
sống nước, con vật,.... 

- Dựa vào hình dáng lọ để sắp xếp hoạ tiết : hoạ tiết 
to, nhỏ, đặt xen kẽ, nhắc lại hay đặt tự do, ... (H.3) 

- Không nên dùng quá nhiều màu, chỉ nên dùng 3 
hay 4 màu. 

- Khi chọn màu, nên liên tưởng đến màu các loại 
men, các loại chất liệu tạo nên lọ : gốm, sứ, thuỷ 
tỉnh, gỗ, đất sét, đất nung, ... 


Hình 3. Cách trang trí lọ hoa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Em hãy tạo đáng và trang trí một lọ hơa. 


9Ị 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
~ Quan sát và nhận xét cấu tạo chung. 
của lọ hoa và quả. 
~ Sự khác nhau giữa các bộ phản của lọ 
hoa : miệng. cổ, vai, thân. 
II - CÁCH VỀ 
~ Ước lượng tỉ lệ rồi vẽ khung hình 
chung của mẫu, sau đó, vế phác 
khung hình của lọ và quả (H.2a). 
~ Vẽ các bộ phận của lọ và quả (H.2b, e). 
~ Vẽ phác hình theo tỉ lệ đã xác định 
và đối chiếu với mẫu để điều chỉnh 
lại cho giống mẫu (H.2d, e), 


Hình 1. Một số bài vẽ theo mẫu lọ hoa vả quả. (Gợi ý cách bảy mẫu). 
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- Vẽ có nét đậm, nét nhạt cho hình vẽ thêm sinh động. 
Chú ý : Luôn so sánh kích thước và vị trí của các bộ phân ngang. dọc để hình 
vẽ sắt với mẫu. 


Lộ ° 
Hình 2. Cách vẽ hình lọ hoa và quả 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả hay vẽ lọ hoa và hình cầu. (Vẽ bằng bút chì đen) 
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BÀI 7 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Hình đáng của lọ hoa và quả. 
~ Màu sắc của lọ hoa và quả. 
- §o sánh độ đậm, độ nhạt của 
mầu ở lọ hoa và quả. 
- Kiểm tra vị trí đặt lọ hoa và quả. 


Hình 1. Bài vẽ lọ hoa và quả 
(Gợi ý cách bày mẫu, cách vẽ màu) 


Lọ hoa và quả. Tranh sáp màu của học sinh. Tĩnh vật. Tranh xé dán giấy màu 
Hinh 2. Tĩnh vật hoa và quả. (Tranh tham khảo cách zẽ màu và xé dán giấy màu) 
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1I- CÁCH VẼ 


1.Vẽ hình 

- Vẽ phác hình (có thể dùng chì phác nhẹ hay dùng màu nhạt để vẽ hình). 
~ Phác các mảng đậm, nhạt của màu, 

2. Vẽ màu 

~ Nhìn mẫu để tìm các độ đậm, nhạt của màu. 

- Vẽ màu sao cho gần với mẫu. 

- Vẽ màu nên cho bài vẽ có không gian xa, gần. 

- Chú ý tương quan hoà sắc giữa các màu. 


tem 


Hình 3. Gợi ý cách vẽ màu lọ hoa và quả 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả bằng các loại màu sẵn có. 


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MĨ THUẬT 


BÀI 8 _ Ậ 
cổ 'THỜI TRẦN (1226 - 1400) 


'THƯỜNG THỨC MÍ TRUẬT 


1- KIẾN TRÚC 
1. Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) 


ÿ390, “sóg' 


Hình 1 Tháp Binh Sơn Hinh 2. Sơ đồ mật phía nam 
thép Bình Sơn 
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- Tháp Bình Sơn là một công trình kiến trúc bảng đất nung khá lớn dựng ở sân 
trước chùa Vĩnh Khánh. Tháp hiện còn II tầng, cao hơn L5 mết (mấy tầng trén 
của tháp bị hỏng). 

- Tháp có mặt bằng vuông, càng lên cao càng nhỏ dân. Cấu trúc tháp có những 
nét riêng biệt, chứng tổ người xây dựng đã biết tận dụng mọi hiểu biết của 
khoa học đương thời về xây dựng để công trình được bền vững, lâu dài. Ở bên 
ngoài, tất cả các tầng tháp đều được trang trí bằng hoa văn rất phong phú. 

- Với kĩ thuật khéo léo, chạm khắc công phu, cách tạo hình chắc chắn, chất liệu 
xây dựng bình dị, tháp Bình Sơn là niềm tự hào của kiến trúc cổ Việt Nam. 


2. Khu lãng mộ An Sinh (Quảng Ninh) 

Đây là khu lãng mộ lớn của các vua Trần. Các lãng mộ đêu được xây cất ở chân 
núi, cách nhau rất xa nhưng đều quy tụ về một hướng là khu đền An Sinh. Ở đây, 
ngoài những điện, miếu xây ở các lãng, triều đình còn cho xảy thêm nhiều toà 
điện, miếu lớn làm chỗ để nhà vua và hoàng tộc tế lễ hằng năm. 


Hinh 3. Mô hình nhà chôn theo mộ. 
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- ĐIÊU KHẮC 


1. Tượng Hồ ở làng Trần Thủ Độ (Thái Bình) 


Tượng Hổ với kích 
thước gần như thật (dài 
1m43, cao Ôm75, rộng 
Oim64) có hình khối đơn 
giản. dứt khoát, cấu trúc 
chat chẽ. Nghệ nhân xưa 
đã diễn tả được vẻ oai 
phong lâm liệt của vị 
chúa sơn làm, góp phần 
làm tăng thêm vẻ uy 
nghi của lãng Thái sư 
Trần Thủ Độ - một trong ‡ 
những người có công 
xáng lập nến vương 
triều Trần. 


2. Chạm khắc gò ở chùa Thái Lạc (Hưng Yên) 


Nội dung chủ yếu của các bức chạm ì 


khắc này là cảnh dâng hoa, tấu nhạc 
của những vũ nữ, nhạc công hay 
những “con chỉm thần thoại Ki-na-ri 
(nửa trên là người, nửa dưới là chim). 
Hình chạm khắc được sắp xếp cân đối. 
không đơn điệu, buồn tẻ bởi các độ 
nông sâu khác nhau. Cách tạo khối 
tròn đầy của hình tượng tạo nên sự êm 
đếm, thanh tĩnh, phù hợp với những 
khoảng không gian vừa ảo vừa thực 
của lớp hoa văn dày đặc. Vì thế, các 
tác phẩm chạm khắc gỗ ở chùa Thái 
Lạc đạt được tính thầm mĩ cao. 


Hình 5. Người quỳ đỡ toà sen 


(Tượng gỗ - Chùa Thái Lạc) 


Là Sn 


\g đá - Lăng Trấn Thủ Đỏ) 
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Hinh 7. Tiền nữ đầu người minh chim đang dâng hoa. (Chạm khắc gỗ - Chùa Thái Lạc) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy mô tả thấp Bình Sơn và khu làng mộ An Sinh. 
2. Hãy nhận xét về tượng Hổ ở lãng Trần Thủ Độ và bức chạm khắc Tiên nữ đầu 
người mình chim đang dâng hoa ở chùa Thái Lạc. 
3. Các công trình mĩ thuật thời Trần có những đạc điểm gì ? 


8g) 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

~ Trong cuộc sống, ta thường gặp nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật được trang trí 
đẹp như cái khay đựng chén, cái thảm, cái khăn, hộp bánh ; các bức chạm gỗ trên 
bàn, ghế, giường, tủ, ... 

~ Cách trang trí trên mỗi loại đồ vật rất đa dạng và phong phú : 
+ Hoa tiết chính đặt ở trọng tâm hình, hoạ tiết phụ ở xung quanh, các góc được 

đặt hài hoà cân đối. 

+ Hoạ tiết đặt xen kẽ và nối tiếp nhau. 
+ Hoa tiết đặt tự do. 

~ Các hình trang trí có ni dung : hoa, lá, chim, thú, phong cảnh, ... 

- Các hoạ tiết được vẽ, chạm, trổ theo thể trang trí. 


Hình 2. Trang trí bể mặt hộp mứt Hình 3. Trang trí khăn trải bàn 


100 


Vũ hội đêm trăng. Trang trí thảm len của Trần Thị Quế 


1I - CÁCH TRANG TRÍ 
~ Chọn đồ vật trang trí : Em dự định sẽ trang trí cho đồ vật nào ? (Cái thảm, cái 
khăn, hộp bánh, khung cửa, cánh tủ, ... hoặc một hình chữ nhật). 
- Chọn hoạ tiết : hoa, lá, chim. thú, ... 
- Bố cục theo ý thích. Nếu đặt hoạ tiết đãng đối, xen kẽ, nên kẻ các trục ngang, 
trục dọc, đường chéo, ... để sắp xếp hoạ tiết cho cân đối. 
- Màu sắc : nên chọn 3 đến 5 màu, có màu đậm, màu nhạt, sao cho khi vẽ 
các màu tạo nên hoà sắc đẹp. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật. 
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1- TÌM VẢ CHỌN NỘ' ` 
Cuộc sống quanh em * .ðng khác nhau, từ gia đình, nhà trường đến 
xã hội. Đó là những đề tai rát phong phú, rộng mở cả vẻ nội dung và hình thức thể 
hiện. Ví dụ đề tài gia đình : đi chợ, nấu ăn, lau nhà, quét sân. ... : để tài nhà trường : 
đi học, học nhóm, .... ` tài xã hội : trồng cây, giữ gìn môi trường xanh, sạch, 
đẹp, ... Em tìm và chọn một chủ để mà mình yêu thích để vẽ thành tranh. 


Để mãi mãi màu xanh. Tranh sáp màu của học sinh 
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chức: 69G s ¬= ‹ 
Dòng suổi trong lành. Tranh bút dạ của học sinh ¿ 
II - CÁCH VẼ 
~ Tìm để tài mà em có cảm 
xúc, có kỉ niệm để vẽ. 
- Tìm bố cục thích hợp, 
sau đó vẽ hình và mầu 
theo ý thích, hợp với nội 
dung của tranh. 


Học vẽ. Tranh sáp màu của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài Cưộc sống quanh em, 
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: LỌ HOA VÀ QUẢ 
_ (WSbine BStEMI TT) 


1 - QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Chiều cao, chiều ngang của mẫu. 
~ Tỉ lê của phản hoa, phần lọ. 
~ Vị trí của quả và lọ. 
~ Độ đậm, độ nhạt của lọ, hoa và quả. 


Ảnh lọ hoa và quả Tĩnh vật. Tranh màu bột của Nguyễn Ngọc Sinh 


Hình 1. Gợi ý cách chọn, bày mẫu vẽ 
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II - CÁCH VẼ 


- Xác định khung hình chung của mẫu. 

- Vê phác hình theo hướng dẫn ở các bài đã học. 

- Vẽ phác các hình mảng đậm, nhạt lớn. 

~ Sơ sánh các độ đậm, nhạt của lọ, hoa, quả với nhau để điễn tả hình khối. 
- Vẽ đậm, nhạt của nền để bài vẽ có không gian. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ đậm nhạt lọ hoa và quả 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả. (Vẽ bằng bút chì đen) 
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1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Chiểu cao, chiều ngang rộng nhất của mẫu. 
- Tì lệ của phần hoa, phần lọ. 
~ Vị trí của quả. 
~ Màu sắc của lọ, hoa và quả. 
- Độ đâm, nhạt của mầu. 


CS VBSVZ Z só $ _ 
PC) S0 20004 àc 


Hoa loa kèn. Tĩnh vật 
Tranh khắc gỗ màu của Phạm Văn Đôn Tranh mâu bột của Mai Anh 


Hình †. Một số tranh vẽ \ọ hoa và quả. (Tranh tham khảo) 


II - CÁCH VẼ MÀU 
1. Ve hình 
- Xác định khung hình chung của mãu. 
- Phác hình vừa với trang giấy (không to, không nhỏ hay xô lệch). 
~ Phác hình và phác các mảng đậm, nhạt của màu ở lọ, hoa, quả như đã hướng, 
đân ở Bài 11. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ màu lọ hoa và quả. 


2. Vẽ màu 

~ Nhìn mẫu để tìm hoà sắc chung và các độ đâm, nhạt. 

~ Tìm và vẽ các mảng màu (nên vẽ các mảng mầu lớn trước, mảng màu nhỏ sau). 

~ Tìm tương quan giữa các màu để mầu sắc không rời rạc, tách biệt nhau, điều. 
chỉnh độ đậm. nhạt sao cho giống mẫu, 

- Vẽ mầu nền để bài vẽ có không gian. 


CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả, (Vẽ bảng màu sẵn có) 
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2 HƯU ONNỢEENE 


tr*_ng 6a ⁄¿an)2 đVd)2 sz.f4f ri 


1- QUAN SÁT. NHẬN XÉT 


Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau, đa dạng và phong phú. Cần chọn kiểu 
chữ trang trí cho phù bợp với từng nội dung. từng yêu cầu, từng đối tượng : 
chữ trong sách, báo thường có kiểu dáng chân phương, ngay ngắn ; chữ ở đầu 
để các bài thơ, bài hát, bưu thiếp thường có đáng vẻ mềm mại bay bướm ; chữ 
trong quảng cáo hàng hoá thường được cách điệu để gây ấn tượng mạnh. ... 


- Chữ trang trí thường dựa trên dáng các kiểu chữ cơ bản : chữ nết đều, chữ nét 


thanh, nét đậm. Dáng các con chữ có thể cao, thấp hoặc rộng, hẹp khác nhau, 
Nét trong một mẫu chữ tuy có đáng vẻ riêng nhưng nhất quán theo một 
phong cách. 

Một số kiểu chữ hình thành từ cách viết bằng các loại bút có nét khác nhau. 


IuilB 
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Hình 1. Một sổ kiểu chữ thường được sử dụng trong trang trí 


II - CÁCH SỬ DỤNG CHỮ TRANG TRÍ 

~ Chọn kiểu chữ (tuỳ theo nội dung mà chọn kiểu dáng chữ cho phù hợp). 

~ Tuỳ theo các đồ vật trang trí (báo tường, sổ tay, bưu thiếp), số chữ, dòng chữ 
mà quyết định kích thước, vị trí của dòng chữ. Dòng chữ có thể nằm ngang. 
thắng đứng, cong, xiên hoặc lượn theo hình ảnh. 

- Có thể kết hợp dòng chữ với các hình vẽ cho sinh động và hấp dản. 

- Phác bằng bút chì hình đáng, vị trí, nét các con chữ, điều chỉnh bố cục cho chặt 
chẽ trước khi vẽ màu. 


-.. 


Hình 2. Một vài cách sử dụng chữ trang trí 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Em hãy trang trí một dòng chữ với nội dung tự chọn. (Có thể chon trang trí sổ 
tay, bưu thiếp tặng bạn mừng ngày sinh nhật, thiếp chúc mừng năm mới, một 
câu thơ, một câu nói hay, một địa danh, tên một loài hoa, tên một sản phẩm. ....) 
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- MĨ THUẬT VIỆT NAM 
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954 


1- VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 

- Xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 có nhiều chuyển biến và 
phân hoá sâu sắc. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. từ đó nhân 
dân ta phải sống cực khổ lầm than dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. 
Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp nồ ra và bị đìm trong bể máu. 
Nam 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã lãnh đạo nhân dân 
đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, nhà nước công - nông ra đời. Niêm 
vui đón mừng độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta một lần nữa. Cùng với khí thế quyết chiến để bảo vệ Tổ quốc của toàn 
dân, nhiều hoạ sĩ đã hãng hái tham gia kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. 
Họ có mặt trên các chiến luỹ Hà Nội và sau đó đi lên chiến khu tiếp tục cuộc 
kháng chiến trường kì. Với ba lô, súng đạn trên vai, cặp vẽ bên mình, họ đã đi 
khắp các nẻo đường chiến dịch với tư cách là những người chiến sĩ - nghệ sĩ 
cách mạng. 


II - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT 
Mi thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 đã nối tiếp những thành 
tựu ở thời kì trước, cố thể chia ra ba giai đoạn : 

- Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930 là giai đoạn hoàn tất một loạt các công trình 
kiến trúc lăng tẩm, đền, miếu và cũng là giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng của 
nghệ thuật Trung Hoa và Pháp (như ở Huế và Hà Nội). Về hội hoạ. chưa có gì 
đáng kể ngoài một vài tác phẩm của hoạ sĩ Lê Văn Miến (học ở Pháp, về nước 
vào cuối thế kỉ XIX) như Bình văn và Chân dung cụ Tú Miền (sơn dầu, vẽ năm 
1898). Nhằm đào tạo và khai thác tài năng của các nghệ nhân Việt Nam phục 
vụ cho chính sách “Khai hoá”, thực dân Pháp đã thành lập Trường Mĩ nghệ 
Thủ Dầu Một (năm 1901), Trường MI nghệ Trang trí và Đồ hoạ Gia Đinh 
(năm 1913). Đặc biệt việc thành lập Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương 
(năm 1925) đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với nền mĩ thuật hiện 
đại Việt Nam. Một thế hệ hoạ sĩ, nhà điêu khác được đào tạo cơ bản, chính 
quy trong giai đoạn này như : Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc 
Vân, Trần Văn Cẩn, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Vũ Cao 
Đàm, Nguyên Khang. Nguyễn Đỗ Cung, ... 
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- Từ năm 1930 đến năm 
1945. mĩ thuật Việt 
Nam đã hình thành 
những phong cách nghệ 
thuật đa dang với nhiều. 
chất liêu khác nhau, 
Chất liệu sơn dầu của 
phương Tay đã được tiếp 
nhận và thể hiện nhuần 
nhị theo phong cách 
Việt Nam. Đặc biệt chất 
liệu sơn mài vốn phổ 
biến trong mĩ thuật € 
trang trí cổ truyền nay Con trâu quả thực. Ki hoạ màu nước 
được phát triển và ứng của Tô Ngọc Vân 
dụng vào sáng tác tranh 
nghệ thuật. 


Trận Tấm Vu. Tranh màu bột của Nguyễn Hiệm 


II 


Các tác phẩm nổi tiếng trong giai đoạn này như : Thiếu nữ bén hoa huệ (1943), 
Hai thiếu nữ và em bé (1944) - tranh sơn dầu của Tô Ngọc Van ; Chơi ô ăn quan, 
Rửa rau cầu ao (1931), Đi chợ về (1937) - tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh ; 
Thiếu nữ bên hoa phù dung (1944), Trong vườn (1938) - tranh sơn mài của 
Nguyễn Gia Trí ; Em Thuý (1943) - tranh sơn dầu của Trần Văn Cẩn, ... 
đã được đánh giá cao tại các cuộc triển lãm ở Pa-ri (Pháp, năm 1931), Rö-ma 
(Eta-li-a, năm 1932), Rrúc-xen (Bỉ, năm 1935), ... 

~ Từ năm 1945 đến năm 1954 : Cách mạng tháng Tám (1945) mở ra một hướng. 
mới cho mĩ thuật Việt Nam. Các hoa sĩ đã hãng hái tham gia vẽ tranh cổ động, 
kí hoạ, thể hiện không khí của thủ đô 
Hà Nội những ngày đầu cách mạng. 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hoà cho mở lại Trường Cao đẳng Mĩ 
thuật Việt Nam vào tháng 10 năm 
1945 do họa sĩ Tô Ngọc Vàn làm 
Hiệu trưởng và tổ chức triển lãm mĩ 
thuật đầu tiên mừng Tết Độc lập, báo 
hiệu sự ra đời của mĩ thuật 
cách mạng Việt Nam. 

Tháng 12 năm 1946, kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ, các hoạ s1 lại 
hang hái nhập cuộc. Người theo 
những đoàn quân Nam tiến, người 
vào Vệ quốc đoàn, người lên chiến 
khu. Trên khắp các nẻo đường kháng 
chiến, từ chiến khu Việt Bác đến Liên 
khu IH, Liên khu IV, Liên khu V và 
Nam Bộ, một lực lượng đông đảo các 
hoạ sĩ, nhà điêu khắc đã tham gia 
kháng chiến như Tô Ngọc Vân, Trần 
Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung, Diệp 
Minh Châu, Nguyễn Sáng, Nguyễn Thị 
Kim, Nguyễn Khang, Trần Đình Thọ, 
Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Giáo. ... 
Năm 1952, Trường Mĩ thuật kháng 
chiến được thành lập đã đánh dấu sự 
chuyển mình tích cực của mĩ thuật Hạnh phúc 
cách mạng Việt Nam. Một loạt các Phủ điều đắp nổi của Nguyễn Thị Kim 


112 


tác phẩm ra đời như Dân quản Phù Lưu 
của Nguyễn Tư Nghiêm ; Dư kích tập 
bản, Cuộc họp của Nguyễn Đô Cung ; 
Bát nước của Sỹ Ngọc : Bác Hồ ở Bắc Bộ 
phủi của Tô Ngọc Vân ; Dân quân Cảnh 
Dương của Phạm Văn Đôn ; Trận Tầm Vụ 
của Nguyễn Hiêm ; Bác Hồ với các cháu 
thiếu nhỉ của Diệp Minh Châu, ... đã đạt 
được giá trị cao vẻ nội dung và nghệ 
thuật. Đặc biệt, kí hoạ giai đoạn này phát 
triển rất mạnh và đó cũng là cơ sở để sau 
ngày hoà bình lập lại các hoạ sĩ có thể 
xây dựng tác phẩm mĩ thuật vê đề tài 
chiến tranh cách mạng. 


Chân dung Bác Hồ ___ 
Tranh in đá của Phan: Kể An 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu vài nét về hối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thể kỉ XIX đến năm 1954. 
3. Nêu một số hoạt động của mĩ thuật Việt Nam trong thời kì này. 
3. Kể tên một số tác giả, tác phẩm được nêu irong bài. 


8- AMNHACEMITHUAT7 ~A, 13 


\[Z/ 5àÀits-loc ĐỂ TÀI TỰ CHỌN 
it, 


1 - TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Vẽ tranh để tài tự chọn. người vẽ có thể tự tìm, chọn và vẽ theo ý thích của 
mình với các đề tài khác nhau. 
Học sinh có thể chọn bất kì chất liệu gì để vẽ như màu nước, màu bột, sắp màu, 
bút dạ, chì mầu, ... 
II - CÁCH VẼ 


Học sinh tự tìm đề tài và hình thức thể hiện. Bài vẽ cần thực hiện theo nguyên 
tắc cơ bản về bố cục, về hình mảng và mầu sắc. 


Trong công viên. Tranh sảp màu: của học sinh 
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8- AMNHACäMITHUAT7 -B 


Phong cảnh miến núi. Tranh màu nước của học sinh 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh với đẻ tài tự 
chọn. (Vẽ mầu theo ý thích) 


Tĩnh vật hoa quá 
Tranh bút dạ của học sinh 
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BÀI 17 TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG 


TRÍ 


VỆ TI 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Trong cuộc sống, có nhiêu loại lịch khác nhau : lịch treo tường, lịch để bàn, 
lịch cá nhân (lịch bỏ túi), ... Chúng có kích thước, hình thức trình bày khác 


nhau tuỳ theo tính chất sử dụng của mỗi loại. 
- Bia lịch thường có ba phần chính : 
+ Phần hình ảnh : các hình ảnh đặc trưng cho hoạt động của các đơn vị xuất 
bản lịch hoặc hình ảnh về thiên nhiên, con người. đời sống xã hội, ... 
+ Phần chữ : tên năm (bằng chữ và bằng số), tên và biểu tượng của cơ quan, 
ban, ngành, nhà xuất bản. ... 
+ Phần lịch ghi ngày tháng. 


BH LIEH VIỆT NAM 


mà=es 


4 


Hình 1. Một số mẫu trang trí hìa lịch treo tường. 


116 


Xuân Tân Ty 2 NG 1 


Hình 2. Gợi ý cách sắp xếp (bố cục) một số bia lịch treo lưởng 


a) Phác thảo đặt mảng b) Thể hiền chỉ tiết 


Hình 3. Gợi ý cách trang trí bia lịch 


II - CÁCH TRANG TRÍ 

~ Chọn hình trang trí : có thể chọn chủ đề mùa xuân (hoa đào, hoa mai, lễ hội, 
ngày Tết) ; phong cảnh đẹp, cuộc sống con người, thể thao, văn hoá hoặc con 
vật tượng trưng cho năm đó. 

- Xác định khuôn khổ bìa lịch : Học sinh tự chọn khuôn khổ và kiểu dáng cho 
bìa lịch mà mình thích (hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn). 

~ Vẽ phác bố cục, tìm vị trí của chữ và hình ảnh. 
Chú ý các thông tin chính như : tên năm, hình ảnh, chủ đề phải rõ, nổi bật. 

~- Màu sắc : nên dùng các màu tươi sáng phù hợp với không khí đầu xuân 
(vẽ phác bằng bút chỉ trước khi vẽ màu). 

~ Có thể dùng hình thức cắt dán ảnh. hoạ tiết trang trí, ... kết hợp với vẽ màu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí một bìa lịch treo tường. 
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BÀI 18 KÍ HOẠ 


I- KÍ HOẠ 

1. Thế nào là kí hoa ? 

~ Kí hoạ là hình thức vẽ nhanh, nhằm ghi lại những nét chính, chủ yếu nhất, 
đồng thời ghi lại cảm xúc của người vẽ về thiên nhiên, cảnh vật, con người. 

~ Hoạ sĩ và nhà điêu khắc kí hoạ có nhiêu mục đích khác nhau, tuỳ thuộc vào ý 
định của mỗi người như : kí hoạ lấy đáng, hình, lấy thế động, tĩnh (đi, chạy, nhảy, 
ngồi, ...) ; kí hoạ từng bộ phận, từng chỉ tiết nhỏ, riêng lẻ (khuôn mặt, tay, chân, 
cành, lá, thân cây, ...) để làm tài liệu cho sáng tác tranh, tượng. 


- Ở trường phổ thông, học sinh kí hoạ để tập quan sát, nhận xét hình đáng, kích 
thước, đậm, nhạt của cảnh vật và cảm thụ vẻ đẹp của mọi vật xung quanh, giúp 
cho bài học vẽ theo mẫu, vẽ tranh đề tài được tốt hơn. 


:› / 


tiến đấu. Kí hoạ chì than của Nguyễn Công Độ 


Xã Thành Thới, Bến Tre. Ki hoạ chì than. của Huỳnh Phương Đông 


2. Chất liệu để kí hoạ 


Có thể dùng nhiều chất liệu để kí hoạ, nhưng thông dụng nhất là bút chì, bút 
sắt, bút đạ, mực nho, màu nước. Các chất liệu này gọn, nhẹ, dễ sử dụng ở mọi 
nơi, mọi lúc. 


II - CÁCH KÍ HOẠ 


Quan sát và nhận xét về hình dáng, đường nét, đậm nhạt, đặc điểm của 
đối tượng. 


- Chọn hình dáng đẹp, điển hình để kí hoạ. 


So sánh, đối chiếu để ước lượng tỉ lệ, kích thước. 


- Vẽ những đường nét chính trước rồi mới vẽ chỉ tiết cần thiết sau. 
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Ba cô gái Thái. Kí hoạ 


màu nước của Tô Ngọc Vân 


=.—. Ỉ 
Chân dung lão nông dân Chân dung 
Kí hoạ chỉ màu của Tô Ngọc Vân Kí hoạ bút sắt của Triệu Khắc Lẻ 
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Kí hoạ màu nước của __ 
Nguyễn Đức Nùng — ` 


Đốt đuốc dĩ học 
Ki hoạ màu nước của Tô Ngọc Vân 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Kí hoạ một vài đồ vật, cây cối hoặc các con vật như gà, mèo. ... (Kí hoạ bằng 
bút chì, bút đạ. ...) 

Chú ý : Sắp xếp hình kí hoa sao cho phù hợp với trang giấy. 
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BÀI 19 KÍ HOẠ NGOÀI TRỜI 


1 - QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
Thiên nhiên quanh ta từ cỏ cây, hoa trái, đất, nước, mây, trời đến các loài chim, 
thú, ... đều có vẻ đẹp về hình đáng, màu sắc. Bao đời nay, các nhà văn, hoạ sĩ đã 
cõ gắng tìm hiểu thiên nhiên để xây dựng tác phẩm nhưng dường như vẻ đẹp ấy 
vẫn không cạn kiệt và còn nhiều bí ẩn, 
Quan sát, ghi chép để tìm hiểu, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên là rất cần thiết 
cho việc học môn MI thuật. 


Thôn Phú Đa ngảy giải phóng. KÍ hoa màu nước của Triệu Khắc Lễ 


Với bài này, chúng ta có thể 
quan sát và kí hoạ một dáng 
cây. khóm hoa, con gà, con 
trâu đang gạm cỏ ; một dáng 
người (đi, đứng, chạy, nhảy) 
hoặc con mương với hàng 
cây... những hình ảnh đem 
lại sự thích thú cho người vẽ. 


II - CÁCH KÍ HOẠ 

Như Bài /&, mục JI đã giới 
thiệu. Bài này cấn lưu ý : 

- Chọn những hình dáng 
tiêu biểu ; 

- Chú ý sắp xếp hình trong 
trang giấy ; 

- Thể hiện dáng động, tĩnh 
của đối tượng. 


Hình 1. Một số kí hoạ dáng người 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Hình 2. Một số kí hoạ dáng động vật 


Chọn và kí hoạ một vài hình ảnh về cây, hoa, gia súc hoặc đáng người ở sân 
trường, ngoài đường, công viên, ... (Kí hoạ bằng bút chì, bút đạ hay sáp màu), 
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„BÀI 20. ĐỂ TÀI GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 


VỀ TRANH : 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Giữ gìn vệ sinh môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người 
trong xã hội. Những công việc giữ gìn, bảo vệ để Trái Đất - Ngôi nhà chung của 
toàn nhân loại - '*Xanh, Sạch, Đẹp” là nội dung để tài để vẽ tranh với nhiều chủ 
để khác nhau như : trồng và chăm sốc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ rừng; làm sạch 
nguồn nước, chống ô nhiễm, dọn vệ sinh nhà cửa, làng xóm, đường phố, ... 


Môi trường quê hương em. Tranh bút dạ của học sinh 


II - CÁCH VE 


Đây là để tài rộng lớn, có nhiều cách thể hiện khác nhau. Học sinh có thể 
chọn một hoạt động mà mình yêu thích nhất để vẽ, sao cho rõ nội dung Giữ gìn 
Về sinh Hi frưỜng. 

Các bước tiến hành vẽ tranh đẻ tài như đã hướng dẫn ở các bài học. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh có nội dung Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
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....._ MỘTSỐ TÁC GIẢVÀ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 
BÀI ST CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM 
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954 


1, Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984) 

Hoa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21 tháng 7 
năm 1892 tại xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh. Năm 1925, ông là sinh viên khoá đầu tiên 
của Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương (1925 - 
1930). Sau khi được tiếp xúc với tranh lụa Trung 
Quốc, Nguyễn Phan Chánh bắt đầu nghiên cứu cách 
vẽ trên lụa. Lối vẽ của ông dựa vào kĩ thuật dựng. 
hình châu Âu nhưng vẫn giữ được hoà sắc, bố cục và 
bút pháp phương Đông truyền thống. Những tác 
phẩm đầu tay của ông như Chơi ó ăn quan, Em cho 
chữn ăn, Rửa rau cẩu ao, Lên đông, ... đã đạt được Chân dung 
thành công rực rỡ. hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh 

Hoa sĩ Nguyễn Phan Chánh là người chuyên vẽ tranh lụa. Tranh lụa của ông 
rung động lòng người bởi tình cảm chân thật, giản dị, giầu lòng nhân ấi và biểu 
hiện rất rõ phong cách Việt Nam. 

Hoa sĩ Nguyễn Phan Chánh mất năm 1984, hưởng thọ 92 tuổi. Năm 1996, Nhà 
nước truy tặng ông Giải thưởng Hỏ Chí Minh vẻ Văn học - Nghệ thuật. 


Chơi ô ăn quan 
Tranh lụa của 
Nguyễn Phan Chánh 


2. Hoa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954) 

Hoa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 tại Hà Nội, 
quê ở làng Xuân Câu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Trường Cao 
đẳng Mĩ thuật Đông dương năm 1931 và là Hiệu 
trưởng đấu tiên của Trường Mĩ thuật kháng chiến 
mở ở chiến khu Việt Bắc. 

Tô Ngọc Vân là một trong những hoạ sĩ nổi 
tiếng của nên mĩ thuật Việt Nam hiện đại. Trước 
Cách mạng tháng Tám, ông chuyên vẽ tranh các 
thiếu nữ thị thành đài các. Những tác phẩm mĩ ề 
thuật nồi tiếng của ông ở giai đoạn này là : hiếi  Chần dung hoạ sĩ Tô Ngọc Vẫn 
nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé... Sau 
Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến, ông chuyền sang vẽ tranh vẻ 
những chiến sĩ Vệ quốc đoàn. những ông già nông thôn chất phác, những cõ 
thôn nữ người đân tộc thuỳ mị, xinh đẹp. Ông đã tự chiến thắng cái cũ ngay 
trong chính con người mình để đi theo cách mạng. Những sáng tác của ông 
ở giai đoạn này phải kể đến là bức tranh sơn mài Wghỉ chân bên đói và nhiều 
kí hoạ vẻ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Năm 1954, trên đường công tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông 
đã anh dũng hi sinh, Năm 1996, Nhà nước truy tặng ông Giải thưởng 

Hề Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


Nghỉ chân bén đồi 
Tranh sơn mài của 
Tô Ngọc Vân 
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3. Hoa sĩ Nguyễn Đỗ Cung (1912 - 1977) 


Hoa sĩ Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 912, quê ở 
làng Xuân Tảo, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông tốt 
nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương 
năm 1934. Cách mạng tháng Tám thành công, 
ông đã nhanh chóng có mặt trong những ngày 
đầu giành chính quyền, ham hở đi vẽ phố phường 
Hà Nội rợp cờ hoa mừng ngày độc lập. Kháng 
chiến toàn quốc bùng nổ, hoạ sĩ đã tham gia đoàn 
quân Nam tiến. Ông vẽ và mở lớp đào tạo hoa sĩ 
trẻ tại khu vực miền Trung Trung Bộ. Một số tắc 
phẩm mĩ thuật nồi tiếng của ông ở thời kì này là Chân dung 
Du kích tập bắn, Làm kíp lựu đạn, Khai hội..... hoạ sĩ Nguyễn Đỏ Cung 


Hoà bình lập lại, hoạ sĩ Nguyễn Đô Cung vừa sáng tác, vừa tham gia công tác 
quản lí. Ông là viện trưởng dầu tiên của Viện nghiên cứu Mĩ thuật, đồng thời 
cũng là người c6 công trong việc xây dựng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam. Ông 
mất năm ¡977. 

Năm 1996, Nhà nước truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh vẻ Văn học - 
Nghệ thuật. 


E 


Du kích tập bắn. Tranh màu bột của Nguyễn Đỗ Cung 
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4. Nhà điêu khắc - hoạ sĩ Diệp Minh Châu (1919 - 2002) 


Nhà điêu khác - hoạ sĩ Diệp Minh 
Châu sinh năm 1919 tại Nhơn 
Thạnh, Bến Tre. Ông tốt nghiệp 
Trường Cao đẳng Mi thuật Đông 
Đương năm 1945 và là người tiêu 
biểu cho thế hệ các hoạ sĩ miền Nam 
đi theo kháng chiến. Bác Hỏ với 
thiếu nhỉ ba miền Trung, Nam, Bắc 
là búc tranh nổi tiếng mà ông vẽ 
bằng máu của chính mình trên lụa. 
Tại chiến khu Việt Bắc, ông đã vẽ 
nhiều bức tranh về nơi ở và làm việc 
của Hồ Chủ tịch. Ngoài ra, ông còn 
là tác giả của các pho tượng : Võ Thị 
Sáu, Hương sen, Bác Hỗ với 
thiểu nhĩ,.... 

Năm 1996, Nhà nước trao tặng ông 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn 
học - Nghệ thuật. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Chàn dung nhà điêu khắc - 
hoạ sĩ Diệp Minh Châu 


1. Em hãy kể tên và tóm tắt tiểu sử một số hoạ sĩ tiêu biểu từ cuối thế kỉ XUX 


đến năm 1954. 


2. Em hãy kể tên một vài bức tranh tiêu biểu ở thời kì này. 
3. Ngoài các tác giả, tác phẩm đã học trong bài này, em còn biết tác giả, tác 


phẩm nào khác ? 
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9 AlINHAC&MITHUAT7 -B 


Bác Hồ với thiếu nhi ba miến Trung, Nam, Bắc. Tranh lụa của Diệp Minh Châu 


li 


TRANG TRÍ ĐĨA TRÒN 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
~ Trong thực tế, có nhiều loại đĩa được trang trí bằng các hoạ tiết đơn giản hay 
phức tạp, với màu sắc khác nhau. 
- Hoa tiết đa dạng phong phú : hoa, lá, phong cảnh, ... 
- Đĩa được sử dụng với nhiều mục đích : để đựng hoặc chỉ để bày trang trí. 


Hình 1. Một số đĩa tròn được trang trí 
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II - CÁCH TRANG TRÍ 


~ Chọn hoạ tiết vẽ trên đĩa : hoa, lá, tôm, cua, cá. sóng nước, phong cảnh. ... 

- Nếu chọn cách trang trí đối xứng, nhắc lại, xen kẽ thì nên phác các trục để dễ đặt 
hoạ tiết cho cân xứng. Có thể đặt những đường điểm vòng quanh thành. trong 
lòng đĩa hoặc đạt hình vẽ trang trí tự do nhưng phải biết điều chỉnh sao cho. 
cân đối. 

- Vận dụng tổng hợp các nguyên tắc trang trí cơ bản một cách linh hoại, 
khéo léo ; phân chia mảng to, nhỏ khác nhau ; tạo được trọng tâm của hình 
trang trí (có mảng chính, mảng phụ). 

~ Vẽ màu theo ý thích sao cho phù hợp với hoạ tiết trang trí. 


Hình 2. Gợi ý cách chia mảng, vẽ hoạ tiết và vẽ màu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Trang trí một đĩa tròn đường kính 16 cm. (Tự chọn hoạ tiết và màu sắc) 


CÁI ẨM TÍCH VÀ CÁI BÁT 
(Vẽ hình) 


CCÁI: Hìnn+. Gọi ý cách bày mẫu vẽ 


1: QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Quan sát, nhận xét cấu tạo của cấi ấm tích và cái bát (H.1) : quai, nắp, thân, 
vòi ấm tích ; miệng, đáy bát,.... 
~ So sánh tỉ lệ của bát với ấm tích và tỉ lệ các bộ phận của ấm tích. bái. 


1I - CÁCH VẼ 
Cách vẽ tiến hành như các bài đã học (Bài 2, 6, 7, II, 12), nhưng ở bài này 
cần lưu ý : 
- Khung hình chung có thể khác nhau vẻ tỉ lệ, phụ thuộc vào vị trí của người vẽ. 
Vì vậy, hình dáng của mẫu cũng sẽ không giống nhau (H.2). 
~ Mẫu có nhiều chỉ tiết, cần so sánh, đối chiếu ngang, dọc để tầm tỉ lệ của các 
bộ phận (miệng, vai, quai, vòi ấm tích). 
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Hình 2. Gợi ý cách bố cục, vẽ hình cái Ấm tích và cái bát ở các ví trí khác nhau. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái ấm tích và cái bát hoặc hai đồ vật khác có hình dạng tương đương (vẽ hình). 
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CÁI ẤM TÍCH VÀ CÁI BÁT 


BÀI 24 (Vẽ đậm nhạt) 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


~ Nguồn sáng chiếu tới mẫu (từ một phía hay hai phía, mạnh hay yếu). 
- Các độ đậm, nhạt, sáng, tổi của mẫu. 
- Chất liệu của mẫu (thô hay nhän bóng). 


a b 


Hình 1. Mức độ đậm nhạt khác nhau của hai bài vẽ cái ấm tích và cái bát (Bài tham khảo). 
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1I- OÁCH VẼ ĐẬM NHẠT 
Bài vẽ này cũng tiến hành 
như các bài đã học, song 
cần lưu ý : 

~ Phác mảng đậm, nhạt theo 

7 hình khối của mẫu ; 
- Chiểu hướng nết vẽ thay 
đổi theo cấu trúc của mẫu 


—- 


(mặt cong, mặt đứng, 

tả mặt nghiêng, ...) ; 
| đc - Vẽ đậm nhạt để thể hiện 
1 © F x3. n ánh sáng, không gian, 
=— Ta: Ị / chất liệu khác nhau của 

\ `. ¬—=~ .) mẫu (sứ, gỗ, ...). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
a) Phác mảng đậm, nhạt Vẽ cái ấm tích và cái bát 
hoặc mâu cóhình dạng 
tương đương (về đậm nhạt). 


Hình 2 
Gợi ý cách vẽ đậm nhạt 
b) Vẽ đậm nhạt 
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VỀ TRANH 


( BÀI 25 ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN 
R 


I - TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


~ Trò chơi dân gian bất nguồn từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân 
lao động. Nó ra đời để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của con người. 

- Các trò chơi dân gian thường được tổ chức theo nhiều hình thức và 
khác nhau với những trò chơi như chơi chuyền, chơi kháng, đánh đáo, 
chơi ô ản quan, chơi cờ, đua thuyền, ném còn, chơi đu, thả điều, bịt mắt 
bắt đê, ... Ngoài ra, ở nhiều miền quê còn có các trò chơi đân gian độc đáo, 
thú vị khác. 

~ Đề tài Trỏ chơi dán gian đã được thể hiện trong tranh dân gian : 2ấứ vát (tranh 
Đông Hồ), Múa rồng, Trẻ em chơi rồng rắn (tranh Hàng Trống). Nó là nguồn 
cảm hứng cho các hoạ sĩ sáng tác thành tranh như Chơi ô ấn guan - tranh lụa 
của Nguyên Phan Chánh, Chơi bi - tranh khắc gỗ của Lẻ Phàn, .. 


Đấu vật. Tranh dân gian Đông Hồ 


138 


Bịt mắt bắt dê. Tranh sắp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 


~- Chọn một trò chơi đân gian mà em (hích và đã từng tham gia để về cho 
sinh động. 

- Chú ý cách sắp đạt vị trí, số người tham gia và cách tổ chức ở mỗi trò chơi 
khác nhau. 

~ Cảnh quan cần thích hợp với mỗi trò chơi. Sân đình, sân nhà, sân trường, ngoài 
cổng làng, bên gốc cây đa, trên đê, bãi cỏ, ... là những địa điểm có phong cảnh 
đẹp nhưng phải lựa chọn các hình ảnh để vẽ cho phù hợp với trò chơi. 


Vưi chơi. Tranh bút da của học sinh 
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Hội thả diếu. Tranh màu bột của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh đề tài Trò chơi đân gian. 
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'VẢI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (1-TA-LI-A) 


_« THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


1- CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


Nước Ý là cái nôi, là đỉnh cao 
sáng chói của nghệ thuật Phục 
hưng mà hào quang còn mãi tới 
ngày nay. 

Ở thời kì Phục hưng, bên cạnh 
kiến trúc và điều khắc, hội hoạ Ý 
phát triển rất mạnh mẽ. Trong thời 
kì này đã xuất hiện những hoạ sĩ 
thiên tài cùng với các tác phẩm bất 
hủ. Các tác phẩm này đã trở thành 
những di sản văn hoá quý báu của 
nhân loại. 

Giai đoạn dải tiên (thế kì XIV) 
đánh dấu những bước đi chập 
chững tìm đường cho xu thể hiện 
thực mới với tên tuổi hoạ sĩ Xi-ma- 
buy và người học trò tài nàng của 
ông là Giốttó. Hoạ sĩ Giốt-tô là 
người đầu tiền của Ý sáng tác theo 
xu hướng nghệ thuật hiện thực với 
các bức bích hoạ vẻ theo các sự 


tích trong Kinh thánh. Lễ thăng thiên và gia miện của Đức mẹ 
Tranh sơn dầu của Ti-xiêng 
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Đức Mẹ 

và Chúa Hải đồng 
Tranh sơn dầu 

của Lê-6-na đơ Vanh-xí 


Trên trần Điện Xích-xtin. Tranh tường của Mi-ken-lăng-gid 
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Ma-đôn-i ¬ 
Tranh sơn đầu của Ra-pha-en fẤ 
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- Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, còn gọi 
là giai đoạn tiền Phục hưng) với trung 
tam nghệ thuật lớn là Phơ-]ô-rãng-xơ. 
Trung tâm này được coi như là một 
trường học lớn vì đã đào tạo ra nhiều 
danh hoạ. trong đó có các hoạ sĩ nổi 
tiếng như Ma-dắc-xi-ô, Bốtti-xen-li,... 
Một trong những đặc điểm của giai đoạn 
này là dùng chủ để tôn giáo và các nhân 
vật trong Kinh thánh, các nhân vật thần 
thoại để tái tạo nên khung cảnh hiện thực 
và con người thời bẩy giờ. 

Giải đoạn thứ ba (thế kỉ XVI, còn gọi là 
giai đoạn Phục hưng cực thịnh), nghệ thuật 
đã phát triển đến đỉnh cao sáng tạo về sự 
cân bằng, trong sáng và hài hoà. Trung tâm 
lớn nhất của giai đoạn này là Rô-ma (thủ 
đô của Ý), nơi đã đóng góp cho lịch sử mĩ 
thuật thế giới những hoa sĩ tài năng, những 
con người uyên bác, đa tài như Lê-ô-na v 
đơ Vanh-xi, Mi-ken-lang-giơ, Ra-pha-en, Môi-dơ 
Gióc-gión, Tĩ-xiêng, Tành-tô-rê... Tượng đá cẩm thạch của Mi-ken-lăng-giơ 


1I - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 
- Trong sáng tác, các hoạ sĩ, nhà điều khác thường khai thác chủ đề rôn giáo, 
các nhân vật trong kinh thánh hoặc thần thoại để tạo nên khung cảnh hiện thực 
và con người đương thời. 
- Hình ảnh con người được thể hiện có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc, 
sống động và chân thực. 
Các hoạ sĩ tìm cách diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần của không 
gian trong tác phẩm. 
Xu hướng nghệ thuật hiên thực ra đời và ngày càng đạt tới đỉnh cao của sự 
mẫu mực. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Hãy kể lại các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng. 
2. Nều một vài đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phạc hưng. 
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( BÀI 37 ĐỀTÀI CẢNHĐẸPĐẤT NƯỚC 
(& 


VỀ TRANH. 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Trên đất nước ta, nơi nào cũng có những di tích, danh tháng với nhiều vẻ đẹp 
khác nhau. Đề là những địa danh hấp dẫn để mọi người ttm đến học tập, vui chơi, 
thưởng ngoạn. Ví dụ : Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm (với Rùa, đến Ngọc Sơn), 
Văn Miếu, chùa Một Cội, lạng Chủ tích Hồ Chí Minh, các bảo tàng như Bảo tàng 
Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng MI thuật. ... và những 
công trình kiến trúc, điêu khác, công viên. vườn hoa. nhà hát, các khu trưng bày 
triển lãm hội chợ, ... 

Ở miền Bắc, chúng ta đã làm quen với những địa danh lịch sử như Pác Bó, Đền 
Hùng và các thắng cảnh như Tam Đảo. Sa Pa, Hạ Long, ... : nhiều đình cl 
miếu mạo ở Bắc Ninh. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tây, Hoà 
Bình, ... Õ miền Trung có kinh thành Huế và những khu lãng tẩm của vua quan 
triểu Nguyễn (Huế), Tháp Chàm, khu phố cổ Hội An. Ở miễn Nam có bến cảng 
Nhà Rồng, chợ Bến Thành, công viên Đầm Sen, bãi biển Vũng Tàu, núi Bà Đen, 
các miệt vườn nhiều cây trái của đồng bằng sông Cửu Long... Đây là nguồn để 
tài phong phú để chúng ta có thể vẽ những bức tranh vẻ cảnh đẹp đất nước 


Hinh 1. Đần Ngọc Sơn 
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2» 


Hình 2. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Hình 6. Tháp Chàm 


Hình 7. Bến cảng Nhà Rồng 


10°~ ANNHACSMITHUATT -A, 147 


II - CÁCH VẼ 


Em chọn một phong cảnh mà 
mình đã trực tiếp đến thăm hoặc 
đã thấy trên sách báo, truyền 
hình... Nên chọn và nhớ lại 
những hình ảnh hấp dẫn, thú vị 
để vẽ thành bức tranh. 

Sau khi đã xác định được để tài, 
nội dung cho bức tranh định vẽ, 
em tiến hành các bước: như 
phương pháp chung đã hướng dẫn 
ở các bài học trước. 


táng Bác Hồ. Tranh màu bột của hợ: sinh 
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Ước mơ đi tham quan du lịch dưới đáy biển. Tranh sảp màu của học sinh 


sa. —-— —— 
Thâm bảo tàng. Tranh bút dạ của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh đề tài Cảnh đẹp đất nước. (Vẽ mầu theo ý thích) 
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TRANG TRÍ ĐẦU BẢO TƯỞNG 
cổ - k XS. 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

- Báo tường là tờ báo treo, đán trên tường của các đơn vị, các cơ quan, nhà máy. 
trường học, ... phản ánh các hoạt động của đơn vị hay cơ sở đó. 

~ Đầu báo tường thường có ; 

+ Tên tờ báo ; do đơn vị tự đặt sao cho phù hợp với nội dung từng số báo. Ví dụ : 
Măng nón, Tuổi trẻ, Thì đua, Học tập, Tuổi hoa, ... Tên báo được viết với kích 
thước to. màu sắc nổi bật, kiểu dáng chữ đẹp ; 

+ Tên đơn vị, số báo, ngày, tháng, năm ra báo và dòng chữ thể hiện chủ đề nội 
dung tờ báo ; 

+ Thỏng thường, trên đầu 
báo có mình hoạ, nội dung 
phù hợp với chủ đề. Ví dụ : 
huy hiệu Măng non, huy 
hiệu Đoàn. hình ảnh học 
tập, lao động hay hình 
chim, hoa. .... 


C2Cˆ 


=.& 


TrÍ=¬ 


CHÀO MỪNGNGÀY 8-3 
Hình 1. Đầu bảo tường chào mừng ngày 8-3. (Bài tham khảo) 


CHÀO MÙNG NGẢY 30-4 VÀ 1-5 


Hinh 2. Đầu bào tường chào mừng ngày 30-4 vã 1-8. (Bài tham khảo) 
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SỐBÁO CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦĐÔ Lũ-10, 


.ờ^ 
CHIDOT7A | @n 
Hình 3. su bại A3 cP hng cm P œYt J1 
(Bài tham khảo) 
1l - CÁCH TRANG TRÍ 


- Vẽ phác các mảng để trình bày tên báo, số báo, tên đơn vị, hình ảnh minh hoạ. 
Có thể phác thảo nhiêu cách sắp xếp để chọn, chú ý sao cho tỉ lệ giữa các 
mảng chữ và mảng mình hoạ thuận mắt, cân đối, tên báo nổi bật. 

~ Phân bổ vị trí chữ trong từng dòng rồi vẽ phác các nét chữ. 

- Vẽ nét của các hình minh hoa. 

~ Vẽ màu : chọn những màu thích hợp với nội dung đề trang trí cho đầu báo rõ 
ràng, tươi sáng và đẹp. 

- Có thể dùng giấy màu cắt dán để trang trí. 


a) Phác mảng lớn 


©) Võ chí tiết 


đ) Vẽ màu 
Hình 4: Cách trang trí đầu bảo tưởng (Bài tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Hãy trang trí đầu báo tường của lớp (tự chọn tên báo). khổ 15 x 28 em. 
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(Xx»& BÀI 29 ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


~ An toàn giao thông là nội dung của một cuộc vận động lớn, là pháp lệnh của 
Nhà nước để mọi người dân thực hiện, góp phần xây dựng kỉ cương đất nước 
và đảm bảo cuộc sống bình yên. 

~ Vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông là phản ánh các hoạt động của người, của 
các phương tiện tham gia giao thông, những người xây dựng, bảo vệ giao 
thông trèn các tuyến đường bộ, đường sát, đường sông. đường hàng không và 
những chiến sĩ cảnh sát giao thông bảo vệ cho mọi nẻo đường an toàn và 
thông suốt. 


~ Với học sinh, phong trào Em yéu đường sải quê em, Đoàn tàu thiếu niên 
tiền phong, ... và nhiều bài học về luật giao thông ở nhà trường như : Đi đúng 
đường quy định, Không chơi nghịch ngoài đường dành cho xe chạy, Không 
phóng nhanh vượt ẩu, ... là những nội dung về đề tài an toàn giao thông có thể 
vẽ thành những bức tranh đẹp. 


Đền xanh, đèn đỏ. Tranh màu bột của học sinh 


Giao thống. Tranh sáp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 
“Tranh về An roàn giao thông mang tính chất giáo dục luật lệ giao thông. Khi 
chọn chủ đề nội dung và cách thể hiện, cần chú ý những quy định về Luật Giao 
thông đường bộ với những nguyên tắc khắt khe. Trước khi vẽ, cần vẽ phác để 
thầy, cô giáo và bạn bè góp ý, sau đó vẽ theo các bước tiến hành của một bài vẽ 
tranh để tài, 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Vẽ một bức tranh về để tài An oäz giao thông. (Có thể vẽ bằng màu hoặc cất. 

xẻ đấn giấy màu) 


MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 


ÀI 30 5 # bếp ` R 
= : CỦA MĨ THUẬT Ý THƠI KÌ PHỤC HƯNG 


1- MỘT SỐ TÁC GIẢ 
1. Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452 - 1520) 

Ông là người có nhiều tài nang - là hoạ sĩ, đồng thời là nhà điêu khắc, kiến trúc 
sư và nhà lí luận nghệ thuật. Về mặt tuổi tác, ông thuộc thế kỉ XV nhiều hơn thế 
kỉ XVI, nhưng về nghệ thuật, ông đã vượt qua những rơi rớt còn lại của thời 
Trung cổ và thật sự đạt đến phẩm chất mới. Hình ảnh cơn người trong tranh ông 
là sự phối hợp đến mức cao độ giữa giải phẫu với bình hoạ nên rất sống động. 
mẫu mực và gợi cảm. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như : Chân dung nàng 
Mô-na Li-da (hay còn gọi là La Giỏ-công-đơ), Buổi họp kín, Đức Mẹ và 
Chúa Hài đông, .... 

2. Mi-ken-lăng-giơ (1475 - 1564) 

Ông là nhà điêu khắc, hoạ sĩ, nhà thơ và kiến trúc sư nổi tiếng. Hơn nữa ông còn 
là một trong những nghệ sĩ phản ánh sâu sắc mâu thuẫn của thời đại. Với tài năng 
của mình, ông đã đưa nên nghệ thuật Phục hưng lên đến đỉnh cao. Mi-ken-lãng-giơ 
đem hết trí tuệ ra nghiên cứu tỉ lệ cơ thể người và đã thể hiện thành công ở các 
bức tượng : Ðư-ví, ẤMfôi-dơ, Nô lệ và cả bức tranh tường cỡ lớn nổi tiếng 
Ngày phản xét cuối cùng, ... 

3. Ra-pha-en (1483 - 1520) 

Ông là hoa sĩ đầy tài năng và nổi tiếng rất nhanh ở Phơ-lô-räng-xơ, là người 
được Giáo hoàng chú ý tới. Năm 1509, Giáo hoàng đã giao cho ông trách nhiệm 
trang trí các phòng trong điện Va-ti-cäng. Năm 24 tuổi, òng vẽ bức tranh cỡ lớn 
Trường học A-ten. Ngoài ra, ông còn vẽ các bức tranh nồi tiếng về đề tài tôn giáo 
và lịch sử như : Đức Bà ở nhà thờ Xích-xtin, Đức Mẹ ngôi trên ghế tựa, ... Tranh 
của ông tiêu biểu cho sự trong trẻo, nền nếp với các nhân vật phụ nữ địu dàng, 
điềm đạm và đây tính nhân văn. 
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II - MỘT SỐ TÁC PHẨM (của ba hoạ sĩ giới thiệu trong bài) 


1, Mó-na Li-da (La Giả-công-đơ) được Lê-ô-na đơ Vanh-xi sắng tác nãm 1503. Bức 
tranh tạo nên vẻ quyến rũ bởi sự phối hợp tài tỉnh những ngọn núi xa trập trùng 
ẩn hiện hoà với nụ cười kín đáo. bí ẩn của người phụ nữ đã khiến các nhà 
bình luận nghệ thuật tốn không biết bao nhiều giấ ¡. Bầu 
không khí trong tranh như thấm đảm những làn hơi nước, phủ lên bình vẽ một 
mần nhẹ trong suốt, tạo cho nhân vật thêm sống động và huyền bí. 


mực để ca r 


Mô-na Li-da 
( La Giô-công- đơ ) 
Tranh sơn dầu 

của Lê-öna đơ Vanlr» 
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3. Đa-ví là pho tượng lớn bàng đá cẩm thạch do Mi-ken-lăng-giơ sáng tác năm 
1501 khí ông 26 tuổi. Pho lượng tạc một thiếu niên trong thế đứng rất thoải 
mái. Theo kinh thánh đó là cậu bé chăn cừu đũng cảm đã giết tên khổng lỗ 
Gö-li-át. Tượng cao 5,5m, mọi tỉ lệ của nó đều là mẫu mực về giải phầu 
cơ thể con người, thể hiện sự hoàn chỉnh giữa nội dung và hình thức trong 
một tác phẩm nghệ thuật. 


rể 
ú 
Đa-vit 
Tượng đá cẩm thạch của 
Mi-ken-lăng-giơ 


Đa-vít. Tượng đá cẩm thạch của Mikerrlăng-giơ (trích đoạn) 
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3. Trường học A-ten là bức bích hoạ lớn của Ra-pha-en, được sáng tác vào 
những năm 1510 - 1512. Bức tranh diễn tả cuộc tranh luận của các nhà tư tưởng, 
các nhà bác học thời cổ Hi Lạp vẻ những điều bí ẩn của vũ trụ và tâm linh. Nổi 
bật giữa khung cửa vòm là hai nhà triết học Pla-tông và A-ri-xtốt, xung quanh 
là đám đông thính giả, các nhà thiên văn học. triết học, ... Bức tranh đã mô tả 
được sự rực rỡ của thời hoàng kim trong lịch sử văn hoá nhân loại. Các nhân vật 
đại diện cho trí tuệ của loài người như đang hiện diện và hoà hợp với mọi 
thời đại. 


Trưởng học A-ten. Tranh sơn dầu của Ra-pha-en 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Mĩ thuật Ý(đạc biệt là hội hoạ) thời kì Phục hưng được đánh giá như 
thế nào ? 
2. Em hãy nói về các hoạ sĩ và tác phẩm tiêu biểu thời Phục hưng ở Ý. 
3. Em còn biết thêm gì về nghệ thuật thời Phục hưng ? 


11- AMNHACäMITHUAT7 -Á 157 


BAia, _ ĐỀTÀI HOẠTĐỘNG TRONG 
IỆ nEưnn NHỮNG NGÀY NGHỈ HÈ 


T- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Kì nghỉ đã đến gần, mỗi chúng ta đang chờ đợi để thực hiện những kế hoạch, 
những ước mơ nho nhỏ của bản thân cùng gia đình và bạn bè cho một mùa hè 
lí thú và bổ ích. Các hoạt động của những ngày nghỉ hè thường là : đi căm trại, 
tham quan, du lịch ở nơi xa, về quê hương hay ra thành phố ; các sinh hoạt vui 
chơi giải trí, thể thao, văn nghệ. Nghỉ hè không chỉ vui chơi mà còn có những 
công việc giúp đỡ gia đình và dành thời gian nhất định để ôn bài. 

"Từ những hoạt động của ngày nghỉ hè, chúng ta tìm chọn một nội dung chủ đẻ 
mà mình yêu thích nhất để vẽ thành tranh. Ví dụ : Đi chơi công viên, Trồng và 
chăm sóc cây, Thăm chú thương bình, Chăn trâu, Tắm biển, .... 


Đĩ chơi công viên. Tranh sáp màu của học sinh 
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Đi chãn trâu. Tranh màu bột của học sinh. 


Đêm Trung thu 
Tranh cắt, xé dán 
giấy màu 

của học sinh 
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Dự trại hè quốc tế. Tranh sáp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 


Các em cần tìm một chủ đề hấp dẫn trong các hoạt động hè để vẽ một bức tranh 
thật đẹp. Cần chú ý : tìm bố cục, hình vẽ, màu sắc sao cho hài hoà, sinh động, 
phù hợp với nội dung. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh theo đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè trên khổ 
giấy A4 (21 x29em) hoặc lớn hơn (nếu có) hoặc khổ giấy vuông và vẽ màu theo. 
ý thích. 
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TRANG TRÍ TỰ DO 


Em hãy chọn loại bài trang trí theo ý thích và phù hợp với khả năng của mình : 
trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đường diềm hoạc trang trí một đồ 
vật : cái đĩa, lọ cắm hoa, cái quạt, ... 

Có thể dùng những chất liệu : bút chì màu, bút dạ màu, màu nước, màu hột, 
sáp màu, ... 


Hình 1. Một số bài trang trí của học sinh. (Bài tham khảo) 
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Hình 2. Trang trí hình vuông 
Bài vẽ của học sinh. 
(Bài tham khảo). 


Hình 3 

Trang trí hình tròn 
Bài vẽ của bọc sinh 
(Bài tham khảo) 
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CÀ HØƒ Bài 33 - 34 ĐỀ TÀI TỰ DO 
@ W@ 


VỀ TRANH 


1 - TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
- Học sinh tự tìm nội dung để tài theo ý thích. 


- Có thể vẽ tranh phong cảnh quê hương. vẽ cảnh sinh hoạt lao động sản xuất 
hoặc các để tài vui chơi giải trí, văn nghệ ngày Tết, lễ hội. .... 


1I - CÁCH VẼ 


- Sắp xếp bố cục, tìm hình ảnh tiêu biểu. 
- Vẽ bằng các chất liệu màu sẵn có hoặc bằng cách cắt, xế dán giấy màu, ... 


Chào mừng ngày 22 - 12. Tranh màu nước và sáp màu của học sinh 


Vui chơi trong công viên. Tranh màu bột của học sinh 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức (ranh theo ý thích. 
(Mầu sắc tự chọn) 


Chân dung 
Tranh màu nước 
và bút dạ của học sinh 
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BÀI 35 _ TRƯNG BÀY KẾT QUÁ HỌC TẬP 


Giở ra chơi. Tranh bút dạ của học sinh 


Bài vẽ tạo dáng và trang trí lọ hoa. 
của học sinh 


Bài vẽ trang trí hình vuông 
của học sinh 
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Giao thông trên đường phố. Tranh màu bội của hợc sinh 


Đường phố. Tranh sáp màu của học sinh: 
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MỤC LỤC 


ÂM NHẠC 
BÀI TÊN BÀI HỌC co Jmm 
Tiết | Học hát: Bài Mái trưởng mến yéu § 
Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học † 
1 TA ° 
Tiết 2 Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu 8 
Tập đọc nhạc : TDN số 1 § 
Bài đọc thêm : Cây đàn bầu 9 
Tiết 3 Ôn tập bài hát : Mái rường mến yêu 10 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Ì 10 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 10 
Tiết4 - Học hát: Bài Lí cáy đa 13 
2 Bài đọc thêm : Hội Lim 15 | 
Tiết 5 Ôn tập bài hát : Lí cây đa 16 
Nhạc lí ; Nhịp ‡ "6 
Tập đọc nhạc : TĐN số 2 D 
Tiếtó - Nhạc lí: Nhịp lấy đà l8 
Tập đọc nhạc : TĐN số 3 18 
Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 19 
Tiết 7 Ôn tập và kiểm tra 21 
Tiết 8 Học hát: Bài Chúng em cán hoà bình 2 
Tiết 9 Ôn tp bài hát : Chúng em cần hoà bình 24 
3 Tập đọc nhạc : TĐN số 4 24 
Bài đọc them : Hội xuân “Säc bùa” 25 
“Tiết 10 Ốn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình 26 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 26 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hảnh quán xa 26 
Tiết I1 Học hát : Bài Khúc hát chữn sơn ca 28 
Tiết 12 Ôn tập bài hát : Khúc hát chỉm sơn ca 30 
4 Thạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá 30 
Tiết 13 Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca 32 
Tập đọc nhạc : TĐN số 5 32 
Âm nhạc thường thức : Giới thiều nhạc sĩ Bét-tô-ven 33 


R P ——— 
BÀI | TÊN BÀI HỌC Trang 
Tiết 14 : Ôn tập : 36 
Tiết 15 - l6 - 17-18 : Ôn tập và kiểm tra học kì I 36 
Tiết 19 Học hát: Bài Đi cắt lúa 37 
Nhạc lí : Sơ lược vẽ quãng. 39 
§ _ ñ 
Tiết 20. Ôn tập bài hát : Đi cất lúa 41 
“Tập đọc nhạc : TĐN số 6 4I 
Tiết 2l Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 4 
Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát 42 
Tiết 22 Học bát: Bài Khức ca bốn mùa 45 
Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam 4 
6 ¬ - - 
Tiết 23. Ôn tạp bài hát : Khúc ca bốn mùa. 48 
Tập đọc nhạc : TÐN số 7 48 
Tiết 24. Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 40 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 40 
Âm nhạc thường thứ nết vẻ âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. 40 
Tiết 25 Ôn tập và kiểm tra s 
Tiết 26. Học hát : Bài Ca-chiu-sa s2 
7 Bài đọc thêm : Bán hành khúc cách mạng bh) 
Tiết 27 Ôn tập bài hát : Cd-chìn-sg % 
Tập đọc nhạc : TĐN số § 54 
Tiết 28 Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 %5 
Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng 4 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta dị - | 56 
Tiết 29 Học hát : Bài Tiếng ve gọi so 
8 Bài dọc thêm : Xuất xứ một bài ca 6l 
Tiết 30 Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè 63 
Tập đọc nhạc : TĐN số 9 63 
Tiết 31 Ôn tập bài hát : Ti: “4 
Ôn tập Tập đọc nhị 6 
Âm nhạc thường thức : Vài nét vẻ dân ca một số dân tộc ít người 64 
Tiết 32 Ôn tập 66 
Bài đọc thêm : Đàn tranh 67 
Tiết 33 - 34 - 35 @ 
Ôn tập và kiểm tra cuối năm 
Phu lục 
Một số bài hát có thể bổ sung. thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá 69 
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